
TỈNH UỶ LÂM ĐỒNG 

                  * 

     Số 263-BC/TU 

                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

          Lâm Đồng, ngày 22 tháng 7 năm 2022      

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017  

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống 

 tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động  

của các đơn vị sự nghiệp công lập 

----- 

 

Thực hiện Công văn số 2046-CV/BKTTW, ngày 31/5/2022 của Ban Kinh tế 

Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập” (gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  

1. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết  

Ngày 08/02/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn 

tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ 

chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp quán triệt với 2.518 

đại biểu tham dự tại 15 điểm cầu. Trên cơ sở đó, các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên cơ sở. 

Toàn tỉnh đã tổ chức được 317 lớp cho 47.896 cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, giáo viên, chức sắc tôn giáo tham dự, trong 

đó đảng viên tham gia đạt trên 95%. Qua quán triệt, đã tạo sự chuyển biến về nhận 

thức và hành động để các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên triển khai 

thực hiện Nghị quyết. 

2. Ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan 

triển khai thực hiện Nghị quyết  

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 49-

KH/TU, ngày 16/4/2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3898/KH-UBND, ngày 

26/6/2018 để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ chung 

cũng như nhiệm vụ cụ thể của các cấp ủy, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, thành phố, từ đó để có cơ sở đề ra kế hoạch thực hiện; tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công 

lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THUỘC PHẠM VI QUẢN 

LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

1. Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công (SNC)  

Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
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dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Căn cứ quy định tại 

Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban hành 10 quyết 

định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách thuộc các 

lĩnh vực, cụ thể: 

Số 

TT 
Lĩnh vực ban hành danh mục 

Quyết định UBND tỉnh 

ban hành danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công 

Số lượng nhóm 

dịch vụ sử dụng 

ngân sách nhà 

nước 

1 Tài Nguyên và Môi trường 
1464/QĐ-UBND ngày 

20/4/2018 
05 nhóm 

2 Giáo dục và Đào tạo 
1581/QĐ-UBND ngày 

28/7/2020 
04 nhóm 

3 Xây dựng 
1835/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020 
02 nhóm 

4 Thông tin và Truyền thông 
2124/QĐ-UBND ngày 

29/9/2020 
02 nhóm 

5 
Lao động, Thương binh và Xã 

hội 

2248/QĐ-UBND ngày 

08/10/2020 
08 nhóm 

6 Y tế - Dân số 
2788/QĐ-UBND ngày 

07/12/2020 
07 nhóm 

7 Công thương 
172/QĐ-UBND ngày 

21/01/2021 
02 nhóm 

8 Khoa học và Công nghệ 
387/QĐ-UBND ngày 

19/02/2021 
03 nhóm 

9 Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
403/UBND ngày 

23/02/2021 
05 nhóm 

10 
Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

1134/QĐ-UBND ngày 

10/5/2021 
02 nhóm 

(Danh mục dịch vụ đơn vị sự nghiệp công do các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc địa phương cung ứng theo Phụ lục 1) 

2. Về phê duyệt Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của địa phương theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

Tỉnh đã triển khai cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương xây dựng Đề án tự chủ theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Đến nay, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh phương 

án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2025 cho 72 đơn vị. Sau khi phương án tự chủ 

tài chính được phê duyệt, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ hoàn thiện Đề án tự chủ 

trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
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1. Về nhận thức và đồng thuận 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt 

Nghị quyết; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để toàn thể đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững quan điểm, chủ 

trương, mục tiêu và giải pháp về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

2. Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1. Kết quả xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án sắp xếp, tổ chức lại các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương 

Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tập 

trung rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

cũng như sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị, nhằm đổi mới, sắp xếp 

và quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, 

ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương 

thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương, nâng cao chất lượng 

đội ngũ viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Kết quả, đến thời 

điểm ngày 31/12/2021, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 772 

đơn vị, giảm 78 đơn vị so với năm 2015, tương ứng tỷ lệ 10% (chi tiết theo phụ lục 

2 đính kèm). 

2.2. Kết quả tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công của Bộ về chính quyền địa phương quản lý 

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng 

phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp Đà Lạt từ Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ 

giao thông vận tải và đổi tên thành Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng Đà 

Lạt trực thuộc Sở Y tế (theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng). 

2.3. Đánh giá kết quả về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

Tính đến ngày 31/12/2021, tỉnh Lâm Đồng có 772 đơn vị; trong đó có 645 đơn 

vị sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghề nghiệp, 22 đơn vị sự nghiệp y tế, 02 đơn vị sự 

nghiệp khoa học và công nghệ, 03 đơn vị sự nghiệp thông tin và truyền thông, 16 

đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, 84 đơn vị sự nghiệp khác. Giảm 78 

đơn vị so với năm 2015, tương ứng tỷ lệ 10%, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm, cụ 

thể như sau:  

a. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 

- Trường Chính trị tỉnh: Sau khi sắp xếp, còn 03 khoa, 02 phòng (giảm 01 khoa, 

01 phòng; 01 trung tâm). 

- Tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông, hình thành trường 

phổ thông nhiều cấp học, thu gọn các điểm trường; cụ thể như sau: 

+ UBND huyện Lạc Dương: Thành lập trường TH&THCS Long Lanh trên cơ 

cở sáp nhập trường TH Long Lanh và trường THCS Long Lanh; thành lập trường 
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THCS-THPT Đạ Nhim trên cơ sở sáp nhập trường THCS Đạ Nhim và bậc học THPT 

của trường THCS-THPT Đạ Sar; giải thể trường TH&THCS Lán Tranh; hợp nhất 

trường TH Đạ Nghịt và TH Păng Tiêng thành trường TH Xã Lát. 

+ UBND huyện Đam Rông: Tổ chức lại trường THCS Võ Nguyên Giáp thành 

trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp, sáp nhập trường TH Dơng Jri vào trường TH 

Đạ M’Rông. 

+  UBND huyện Đức Trọng: Thành lập trường TH&THCS Tà Hine trên cơ cở 

sáp nhập TH Tà Hine vào THCS Tà Hine, thành lập trường TH&THCS Tà Năng 

trên cơ cở sáp nhập TH Tà Năng vào THCS Tà Năng; sáp nhập các trường: TH Bồng 

Lai vào TH Phú Thạnh, TH Gan Reo vào TH An Hiệp, TH Préyiong vào TH Phú 

Hội, TH Ba Cản vào TH Tân Hội, TH Đăng Srõn vào TH Ninh Gia; giải thể trường 

TH Thiện Chí. 

+  UBND huyện Lâm Hà: Thành lập trường TH&THCS Mê Linh trên cơ cở 

sáp nhập TH Mê Linh vào THCS Mê Linh, thành lập trường TH&THCS Cill Cus 

trên cơ cở sáp nhập TH Cill Cus và phân trường THCS Mê Linh, sáp nhập trường 

TH Đinh Văn II và trường TH Đinh Văn IV thành trường TH Kim Đồng, sáp nhập 

trường TH Tân Thanh 3 vào trường TH Tân Thanh 1; giải thể các trường: TH 

ĐạRKôh, TH Trần Quốc Toản, TH Phúc Thọ 3. 

+ UBND huyện Di Linh: Thành lập trường TH&THCS Đinh Trang Hòa 2 trên 

cơ sở sáp nhập TH Đinh Trang Hòa II và THCS Đinh Trang Hòa II, thành lập trường 

TH&THCS Đồng Nai Thượng trên cơ sở sáp nhập TH Đồng Nai Thượng vào THCS 

Đồng Nai Thượng, thành lập trường TH&THCS Gia Bắc trên cơ sở sáp nhập TH 

Gia Bắc vào THCS Gia Bắc, hợp nhất TH Liên Đầm 1 và TH Liên Đầm 2 thành TH 

Liên Đầm, hợp nhất TH Tân Lâm 1 và TH Tân Lâm 2 thành TH Tân Lâm, sáp nhập 

TH Tân Lạc vào TH Tân Phú. 

+ UBND huyện Đạ Huoai: Sáp nhập TH xã Đạ M’ri vào TH thị trấn Đạ M’ri, 

sáp nhập TH Kim Đồng vào TH Trần Quốc Toản, sáp nhập Mầm non Hoàng Anh 

vào Mầm non Phong Lan. 

+ UBND huyện Đạ Tẻh: Sáp nhập TH Hương Lâm vào TH Hùng Vương,  giải 

thể trường TH Kim Đồng và trường Mầm non Sơn Ca. 

+ UBND huyện Cát Tiên: Sáp nhập TH Tư Nghĩa vào TH Quảng Ngãi, sáp 

nhập TH Mỹ Lâm vào TH Nam Ninh, sáp nhập Mầm non Mỹ Lâm vào Mầm non 

Nam Ninh. 

b. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Sáp nhập trường Trung cấp nghề Bảo Lộc 

vào trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng. 

c. Lĩnh vực y tế: Sáp nhập 12 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các 

huyện, thành phố vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; sáp nhập 05 đơn vị gồm 

Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phòng 

chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Trung tâm Truyền 

thông - Giáo dục sức khoẻ tỉnh Lâm Đồng thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Lâm Đồng. 
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d. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống 

kê khoa học và công nghệ và Ban quản lý khu công nghệ sinh học và nông nghiệp 

ứng dụng cao Đà Lạt vào Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ. 

e. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Thành lập Trung tâm Văn hoá Nghệ 

thuật Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập Đoàn ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng và Trung 

tâm Văn hoá tỉnh Lâm Đồng, sáp nhập Ban Quản lý di tích Cát Tiên vào Bảo tàng 

Lâm Đồng, thành lập Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao 12 huyện, thành 

phố trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình vào Trung tâm văn hóa - 

Thể thao. 

f. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Giải thể Trung tâm Thông tin thuộc 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành lập Trung tâm Công báo – Tin học trên 

cơ sở hợp nhất Trung tâm Công báo và Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh, giải thể Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung, hợp nhất Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử 

để thành lập Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số trực thuộc Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

g.  Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành lập Trung tâm Giống và Vật 

tư nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông 

nghiệp Lâm Đồng và Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp 

và cây ăn quả; sáp nhập Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào 

Trung tâm Khuyến nông; sáp nhập Trung tâm dự trữ vật tư thú y - bảo vệ thực vật 

vào Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Sở Công thương: Thành lập Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công 

nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Khuyến công và Trung tâm tư vấn phát triển 

công nghiệp. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi 

trường và Phát triển quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi 

trường vào Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

- Ban Dân tộc: Giải thể Nhà khách Dân tộc. 

- Sở Xây dựng: Giải thể Ban quản lý Khu ký túc xá sinh viên Đà Lạt, thành lập 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm 

Đồng trên cơ sở hợp nhất Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng (thuộc Sở Y tế), Ban 

quản lý ODA tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý dự án (thuộc Sở Xây dựng) và Bộ phận 

quản lý dự án trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Ban Quản lý Khu công nghiệp: Sáp nhập Công ty PTHT KCN Phú Hội vào 

Công ty PTHT KCN Lộc Sơn. 

- UBND thành phố Đà Lạt: Giải thể Ban quản lý dự án quảng trường trung tâm. 

- UBND huyện Đức Trọng: Sáp nhập Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Gia vào 

Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh. 
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- UBND huyện Lâm Hà: Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà trên 

cơ sở sáp nhập Ban quản lý rừng phòng hộ Lán Tranh và Ban quản lý rừng phòng 

hộ Nam Ban. 

- UBND huyện Bảo Lâm và huyện Đam Rông: Sáp nhập Trung tâm Phát triển 

quỹ đất vào Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng. 

- Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng các 

huyện, thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quản lý và khai thác công trình 

công cộng các huyện, thành phố. 

- Cơ quan Báo Lâm Đồng: Sau khi sắp xếp, còn 05 phòng chức năng (giảm 02 

phòng và 01 Văn phòng). 

- Tỉnh đoàn: Sau khi sắp xếp, còn 01 trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (thực 

hiện sát nhập Nhà thiếu nhi vào Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi). 

3. Về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

3.1. Kết quả quản lý và sử dụng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) 

a. Việc quản lý và sử dụng số lượng người làm việc:  

 Việc quản lý và sử dụng số lượng người làm việc tại tỉnh đảm bảo theo quy 

định và phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Trong những năm qua, 

tỉnh thực hiện giao số lượng người làm việc trong tổng số lượng được Bộ Nội vụ 

thẩm định, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo đúng theo tinh thần của Nghị 

quyết số 39-NQ/TW. Kết quả đến năm 2021, tỉnh Lâm Đồng đạt mục tiêu giảm 

10,26% biên chế so với năm 2015, cụ thể: Số lượng người làm việc (biên chế sự 

nghiệp) hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2021 đã được Bộ Nội vụ giao là 26.524 người; Biên chế đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc khối Đảng, đoàn thể 127 biên chế1 (tổng 26.651), giảm 3.010 người so với 

năm 2015 (Số được giao năm 2015 của các đơn vị trên là 29.332 người, năm 2019 

được giao bổ sung 202 người), tương ứng giảm 10,26% so với số giao năm 2015 và 

số giao bổ sung năm 2019 (chi tiết theo phụ lục 3,4 đính kèm). 

b. Việc phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí, cơ cấu viên 

chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ ít nhất 65%. Xây dựng kế 

hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực, tinh gọn lao động gián tiếp. 

- Đối với Trường Chính trị tỉnh: Tập trung phát triển đội ngũ giảng viên theo 

Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng 

giảm dần số lượng viên chức phục vụ ở các phòng. Trong thời gian tới, đảm bảo tỷ 

lệ giảng viên là 75% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 

- Cơ quan Báo Lâm Đồng: Ban Biên tập Báo Lâm Đồng đã xây dựng Đề án vị 

trí việc làm và tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 1022-QĐ/TU ngày 04/4/2018. Hiện 

nay có 05 phòng: Phòng Hành chính - Trị sự, Phòng Tòa soạn - Kỹ thuật chế bản, 

 
1 Trường Chính trị tỉnh 45 biên chế; Trung tâm chính trị cấp huyện 34 biên chế; Báo Lâm Đồng 30 biên chế; Trung 

tâm hoạt động thanh thiếu nhi thuộc Tỉnh Đoàn 18 biên chế. 
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Phòng Phóng viên Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Phòng Phóng viên Xây dựng Đảng - 

Nội chính - Bạn đọc, Phòng Báo Điện tử. 

- Trung tâm chính trị cấp huyện: Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, 

ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung thực hiện Quy 

định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện quy định “Giám đốc Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện kiêm nhiệm”. 

Trên cơ sở quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo, Trung 

tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động 

của Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, xây dựng vị 

trí việc làm cho từng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực, sở 

trường công tác; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.  

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh: 

Ngày 03/8/2015, UBND tỉnh có Tờ trình số 4485/TTr-UBND trình Bộ Nội vụ 

thẩm định Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập của tỉnh với 3.553 vị trí thuộc 856 đơn vị sự nghiệp. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại buổi làm việc với UBND 

tỉnh và quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 9 năm 2016, trong đó thống nhất phê duyệt vị trí việc làm của các 

đơn vị sự nghiệp cho UBND tỉnh; Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 889/SNV, ngày 

01/9/2017 về việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

gửi cho các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố triển khai cho các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tổ chức thẩm định đề án vị trí việc làm của các đơn vị 

sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm trong 

đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan, đơn vị mình trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Đến nay, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục khung vị trí việc 

làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của 21 sở, ban, ngành và 12 huyện, thành 

phố; giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê 

duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã bảo 

đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 

chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công 

lập theo đúng quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc 

làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

c. Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực gắn với tiêu chuẩn 

chức danh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực 
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hiện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tiêu chuẩn chức danh2. Hàng 

năm, giao Trường Chính trị tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh để xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về lý luận chính trị, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của từng cơ quan, 

địa phương, đơn vị. 

d. Việc đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: 

Tỉnh đã thực hiện phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cho các 

Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố, đã thực hiện đúng theo quy định 

của Luật viên chức3. Thực hiện chủ trương của Trung ương4, Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 

14/9/2017 thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở; trong đó tổ 

chức tuyển chọn 01 Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; thực hiện Quy chế số 05 -

QC/TU, ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng viên chức 

trường Chính trị tỉnh, năm 2019, Trường Chính trị tỉnh tuyển dụng 05 giảng viên. 

Ngày 16/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU về 

“xét tuyển đặc cách viên chức Báo Lâm Đồng, Trường Chính trị và Trung tâm 

hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng không qua thi tuyển” kết quả xét tuyển 

07 viên chức. 

3.2. Kết quả tinh giản biên chế 

- Về xây dựng Đề án tinh giản biên chế: Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 của tỉnh 

xác định lộ trình cắt giảm biên chế công chức, số lượng người làm việc từng năm, 

đảm bảo đến năm 2021 cắt giảm ít nhất 10% biên chế công chức và số lượng người 

làm việc trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến năm 2021 đạt mục tiêu giảm 10% biên chế 

so với năm 2015. 

-  Về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Từ năm 2015 đến năm 

2021, đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ đối với 401 người ở các đơn vị 

sự nghiệp công lập; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Đảng, đoàn 

 
2 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tỉnh giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện như Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 phê duyệt Đề án đào 

tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định 

số 15/2009/QĐ-UBND Quy định chế độ trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học trong 

nước; Kế hoạch số 5713/KH-UBND ngày 30/3/2017 về việc Đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, Kế hoạch số 6553/KH-UBND ngày 05/8/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC thuộc tỉnh 

Lâm Đồng giai đoạn 2020-2030” và các văn bản điều hành, quy định chế độ chính sách... 
3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (thay thế Nghị 

định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 quy định về về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2019 của Chính phủ. 
4 Thông báo kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh 

đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và Văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ, về việc hướng 

dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng. 
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thể, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm được 75 biên chế5. 

3.3. Đánh giá kết quả thực hiện về số lượng lãnh đạo cấp phó do thực hiện sắp 

xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 5). 

Số lượng lãnh đạo cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập như sau: 

TT Lãnh đạo ĐVSNCL  

Số cấp 

phó thời 

điểm 

31/12/2015 

Số cấp phó 

thời điểm 

31/12/2016 

Số cấp phó 

thời điểm 

31/12/2021 

  TỔNG SỐ 1.213 1.255 1.076 

1 ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh 12 12 12 

2 Nhà khách Tỉnh ủy 2 2 1 

3 Trường Chính trị 2 2 2 

4 Trung tâm Chính trị cấp huyện 12 12 8 

5  
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thuộc Tỉnh 

Đoàn 
4 4 2 

6 Báo Lâm Đồng 2 2 1 

7 ĐVSNCL thuộc CQCM thuộc UBND cấp tỉnh (Sở) 270 268 209 

8 
ĐVSNCL thuộc tổ chức hành chính khác thuộc 

UBND cấp tỉnh 
2 2 3 

9 ĐVSNCL thuộc Chi cục thuộc Sở 2 2 2 

10 ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện 905 949 836 

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, số lượng 

cấp phó tính đến thời điểm 31/12/2021 là: 1.076 người, giảm 137 người so với năm 

2015. Đối với trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập làm tăng số lượng cấp 

phó của đơn vị so với quy định thì trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày thực hiện 

sắp xếp, cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, 

bảo đảm phù hợp với quy định.  

4. Về đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, 

thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công 

4.1. Kết quả thực hiện đẩy mạnh cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đang từng bước nâng dần mức 

độ tự chủ của đơn vị để giảm dần chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước, chủ động sử 

 
5 Trường Chính trị giảm 22 biên chế; Báo Lâm Đồng 04 biên chế; Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thuộc Tình 

Đoàn: giảm 11 ( Giảm 01 giám đốc; 02 phó giám đốc và 08 biên chế); Trung tâm chính trị cấp huyện, giảm  35 biên 

chế (12 giám đốc trung tâm do thực hiện chức danh kiêm nhiệm và 23 biên chế); Nhà khách Tỉnh ủy thuộc Văn phòng 

Tỉnh ủy giảm 03 biên chế. 
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dụng nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; chủ động sử dụng tài sản, 

nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động. Tính đến ngày 

31/12/2021, có 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 34 đơn vị tự 

bảo đảm chi thường xuyên, 60 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 677 

đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

4.2. Kết quả chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (Chưa 

thực hiện). 

4.3. Kết quả việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở 

giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở y tế, tổ chức khoa học và công 

nghệ ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao: Thực hiện xã hội hóa ngành giáo 

dục, trước mắt chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục từ công lập được cấp kinh phí 

từ ngân sách nhà nước sang công lập tự chủ tài chính từng phần ở những nơi có khả 

năng xã hội hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo xây dựng lộ trình thực hiện thí 

điểm Đề án xã hội hóa ngành giáo dục, chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục THPT 

từ công lập được nhà nước cấp kinh phí sang cơ sở công lập tự chủ tài chính kinh 

phí chi thường xuyên theo hướng giảm dần tỷ lệ ngân sách nhà nước cấp cho 4 đơn 

vị6. 

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế nguồn chi hàng năm của các đơn vị dự kiến chuyển 

đổi tự chủ tài chính, cần phải chi từ 6,4 tỷ đồng đến 14,5 tỷ đồng nhưng mức thu từ 

học phí hàng năm của các đơn vị chỉ thu được từ 500 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Vì 

vậy chỉ đảm bảo kinh phí tự chủ chi thường xuyên từ 3% đến 5% và chưa thể thực 

hiện tự chủ tài chính 100% đối với các đơn vị theo kế hoạch đã dự kiến. 

5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập 

- Việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị, tinh gọn bộ 

máy, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ 

KHCN tiên tiến, tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế trong quản lý. Chú trọng nâng cao 

nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương 

thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển 

đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; tận dụng có hiệu quả 

thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, với lộ trình, bước đi phù hợp trong quá trình thực hiện 

cải cách, tránh mọi biểu hiện bàng quang, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không nóng 

vội, chủ quan, duy ý chí. 

- Việc kiểm định, đánh giá, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập: Tỉnh đã 

chú trọng thực hiện phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập theo 

từng ngành, lĩnh vực nhằm tiếp tục kiện toàn và tăng cường công tác quản lý đối với 

các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; khắc phục sự thiếu thống nhất về phân loại, 

xếp hạng và khuynh hướng nâng hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập trong từng 

ngành, lĩnh vực; đổi mới phương thức đầu tư cho mỗi loại tổ chức sự nghiệp, dịch 
 

6 Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt, Trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt; Trường 

THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng và Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Bảo Lộc. 
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vụ công lập theo hệ thống phân loại, xếp hạng. Đây là căn cứ để thực hiện chế độ 

tiền lương; quy định việc áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, công chức 

lãnh đạo, quản lý của từng loại tổ chức theo các mức xếp hạng tương ứng, bảo đảm 

sự thống nhất. 

(Số lượng các tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, theo Phụ lục 8). 

6. Hoàn thiện cơ chế tài chính 

6.1. Xây dựng và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước đảm bảo các nguyên tắc đã nêu trong Nghị quyết: UBND tỉnh 

ban hành các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, đảm 

bảo các nguyên tắc đã nêu trong Nghị quyết. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực 

hiện còn bộc lộ một số bất cập. 

6.2. Kết quả đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách 

nhà nước. Ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết 

yếu và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc ít người (có Phụ lục 9 đính kèm). 

6.3. Kết quả việc đổi mới cơ chế tài chính chuyển ngân sách nhà nước từ hỗ 

trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người 

nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; 

chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, 

giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc 

đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

Hiện nay, tỉnh đang hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 

danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh khóa 

XII kỳ họp thứ 7 thông qua theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; sau khi 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công được HĐND tỉnh phê chuẩn là cơ sở để thực hiện 

chuyển ngân sách nhà nước từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công sang hỗ trợ trực 

tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp 

công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế 

Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất 

lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời, tạo cơ sở 

pháp lý để rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh 

gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm dịch 

vụ sự nghiệp công được cung ứng là những dịch vụ cơ bản, thiết yếu hỗ trợ trực tiếp 

cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách và phù hợp với mục tiêu đề ra tại 

Nghị quyết số 19-NQ/TW; bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp 

công cơ bản, thiết yếu theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 

6.4. Việc xác định giá trị đơn vị sự nghiệp, giao vốn, tài sản cho đơn vị sự 

nghiệp công lập: Thực hiện Thông tư số 23/2016/TT-BTC, ngày 16/02/2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn 

vị sự nghiệp công lập; tỉnh đã ban hành Quyết định giao tài sản nhà nước cho 54 đơn 

vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được thực hiện cơ chế giao vốn, tổng giá trị 4.226 

tỷ đồng (Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 11/8/2016). Từ năm 2018, thực hiện 
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quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công (theo đó Thông tư số 23/2016/TT-BTC 

ngày 16/02/2016 hết hiệu lực), các tài sản nhà nước được giao vốn trước đây khi 

thực hiện kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đều phải xây dựng Đề án trình 

UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện. Đến nay, đã phê duyệt 25 đề án của các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

6.5. Việc xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính và tài sản công của 

đơn vị sự nghiệp công lập: Đã hoàn thành cập nhật và kết nối thông tin dữ liệu tài 

sản công, trong đó có tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dữ liệu được cập 

nhật, báo cáo hàng năm tại địa chỉ Website: https://qltsc.mof.gov.vn. 

6.6. Việc bảo đảm nguồn kinh phí để giải quyết chính sách đối với những người 

dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh giản biên 

chế: Thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; các cơ quan, đơn vị 

thuộc tỉnh đã cân đối hoặc được ngân sách nhà nước bố trí đủ nguồn kinh phí để tổ 

chức chi trả 100% chi phí để giải quyết cho những người dôi dư do sắp xếp, tổ chức 

lại đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh giản biên chế theo các quyết định phê 

duyệt của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Tính đến hết năm 2021, tổng số 

kinh phí đã thực hiện 47.177 triệu đồng (trong đó: năm 2017: 5.683 triệu đồng, năm 

2018: 4.208 triệu đồng, năm 2019: 6.675 triệu đồng, năm 2020: 9.040 triệu đồng, 

năm 2021: 21.571 triệu đồng). 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

7.1. Kết quả việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp 

công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công: Việc phân cấp, giao quyền tự 

chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách 

nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngân sách cấp tỉnh; UBND cấp huyện 

quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngân sách cấp huyện. 

7.2. Việc tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các 

đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công: Việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ 

chức hoạt động cũng như trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được 

quy định Mục I Chương II của Luật Phòng chống tham nhũng và Điều 38 của Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP; bên cạnh đó, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 

các đơn vị sự nghiệp còn có trách nhiệm:   

- Tham mưu, đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong từng 

lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công. 

https://qltsc.mof.gov.vn/
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-  Ngoài việc đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ công còn đi kèm 

với giá dịch vụ công; do vậy, sau khi danh mục dịch vụ công được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tham mưu ban hành 

quy định tiêu chuẩn chất lượng và giá dịch vụ sự nghiệp công để áp dụng thực hiện 

thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

7.3. Việc hình thành các tổ chức kiểm định, đánh giá độc lập về chất lượng dịch 

vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực: Hiện nay, tỉnh chưa có tổ chức kiểm định, 

đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực. 

8. Đánh giá chung 

8.1. Kết quả đạt được 

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

đồng bộ các giải pháp theo lộ trình và bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm và 

hoàn thành nhiệm vụ cụ thể năm 2021 theo Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 16/4/2018 

của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các 

cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, 

đảng viên, viên chức và người lao động về quan điểm, chủ trương, mục tiêu và giải 

pháp về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối 

bên trong các tổ chức gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, viên chức; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế. 

Thực hiện sáp nhập, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử 

dụng biên chế công chức, viên chức; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản 

lý các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng thẩm quyền, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và 

công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, đảm bảo chất lượng. 

- Quá trình tổ chức thực hiện, đã giảm số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

(giảm 77 đơn vị so với năm 2015, tương ứng tỷ lệ 10%). Kết quả quản lý và sử dụng 

số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 giảm 3.010 người so với năm 2015; 

Giảm số lượng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: cấp trưởng, giảm 106 

người; số lượng cấp phó giảm 137 người; tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách Nhà 

nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 là 11%.  

8.2. Khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc 

- Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả là chủ trương lớn, thực hiện khó khăn, phức tạp và nhạy cảm liên quan 

đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là liên quan đến công tác nhân sự, do đó chưa thể 

làm ngay mà cần phải có thời gian, lộ trình cụ thể và phải có sự hướng dẫn của cấp 

trên, sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, ngành. Số lượng đơn vị sự nghiệp nhiều, 

quy mô nhỏ, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, năng lực tự chủ của các đơn vị 
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sự nghiệp công lập còn nhiều hạn chế, nguồn thu sự nghiệp ít và phát triển chậm, 

chủ yếu dựa vào nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước. 

- Một số văn bản Trung ương chậm ban hành, nên việc rà soát, sắp xếp các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện chưa thực hiện kịp thời.  

Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 765/TTg-ĐMDN về 

việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ 

phần. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

gặp một số khó khăn như: Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, ngày 22/6/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt 

phương án sử dụng nhà, đất; chưa quy định cụ thể hình thức sử dụng đất sau khi cổ 

phần hóa của đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, sự thay đổi về cơ chế, chính 

sách (Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 thay thế Quyết định số 

22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015; Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 

thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017)…, ảnh hưởng đến tiến độ 

triển khai thực hiện. 

- Danh mục dịch vụ trong các lĩnh vực đã được ban hành, nhưng định mức kinh 

tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của các lĩnh vực hầu hết chưa được phê 

duyệt; do vậy, chưa có cơ sở để thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định tại 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Một số danh mục dịch vụ không thực hiện hoặc rất ít khi thực hiện, như: 

+ Hỗ trợ đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực thông qua việc nghiên cứu xây dựng 

chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo nhu cầu nhân lực của xã hội; 

điều tra, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực thông qua việc kết nối cơ sở đào tạo 

với các đơn vị sử dụng lao động nhằm khai thác các nguồn lực cho hoạt động đào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

+ Tư vấn cho tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn 

nhân lực, tham gia bồi dưỡng phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên. 

+ Diễn tập phòng, chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh 

vực quan trọng của Đảng, Nhà nước. 

- Theo Khoản 2, Điều 26, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP: Thẩm quyền ban hành, 

sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước; danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương là của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tại Điểm b, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước là của 

HĐND tỉnh. Từ các quy định nêu trên, khi các ngành lĩnh vực (đã được UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công) cần sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước phải báo cáo UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành để phù hợp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Do đó, quá trình sửa 

đổi, bổ sung danh mục sự nghiệp công của các ngành, lĩnh vực sẽ không kịp thời. 

- Số biên chế sự nghiệp được giao cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

và sự nghiệp y tế chiếm đa phần (94,4%) trong tổng số biên chế sự nghiệp của toàn 



15 
 

tỉnh, nên việc cắt giảm 10% biên chế sự nghiệp giai đoạn 2015 - 2021 ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng giảng dạy của ngành giáo dục và chất lượng phục vụ khám 

chữa bệnh của ngành y tế. Số lượng giường bệnh, học sinh, lớp trên địa bàn tỉnh gần 

đây đều tăng cao, nhưng hầu hết các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập được 

giao số lượng người làm việc thấp hơn so với định mức quy định. Số biên chế sự 

nghiệp được giao cho ngành giáo dục và y tế hiện nay không đủ để đáp ứng cho nhu 

cầu học tập và chăm sóc sức khỏe của người dân. 

- Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP, tỉnh gặp một số khó khăn và vướng mắc như sau:  

+ Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, các đơn vị 

sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư phải thành lập Hội đồng quản 

lý. Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập theo ngành, lĩnh vực, cũng như chưa có văn bản quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng 

quản lý. Do đó, các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư còn 

gặp lúng túng trong việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản 

lý. 

+ Hiện nay, các bộ chưa có văn bản hướng dẫn định mức số lượng người làm 

việc theo ngành, lĩnh vực nên UBND tỉnh chưa chủ động giao số lượng người hưởng 

lương từ nguồn thu cho các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 

dẫn đến việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại cũng như kiện toàn tổ chức bộ máy bên 

trong của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên gặp 

khó khăn. 

+ Hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn trong quá trình xây dựng 

Đề án tự chủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 25, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, 

do chưa có Văn bản hướng dẫn cụ thể. 

- Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch 

để quán triệt triển khai thực hiện; chưa thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động, 

sự cần thiết, mức độ cung ứng dịch vụ cho xã hội đối với một số đơn vị sự nghiệp 

công lập để đề xuất sắp xếp, đổi mới hoặc giải thể, chỉ thực hiện khi có quy định của 

Trung ương. 

9. Bài học kinh nghiệm 

9.1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của đảng 

viên, công chức, viên chức về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; 

tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận 

khi tổ chức thực hiện. Xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, 

cá nhân nhằm phát huy thế mạnh của mỗi thành viên trong tổ chức và sự chủ động, 

sáng tạo, linh hoạt trong quá trình sắp xếp tổ chức thực hiện. 

9.2. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, 

trọng điểm, có lộ trình phù hợp với quyết tâm chính trị cao nhất; kết hợp hài hòa 
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giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi 

mới phương thức lãnh đạo và tinh giản biên chế. 

9.3. Có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá 

nhân, nhất là người đứng đầu. Đồng thời thực hiện nghiêm, nhất quán quan điểm 

Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; người đứng đầu cấp 

ủy, tổ chức đảng, cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

9.4. Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp phải xây dựng 

nhiều phương án, đánh giá ưu, khuyết điểm của từng phương án để lựa chọn phương 

án tối ưu nhất đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và ít ảnh hưởng đến việc sắp xếp 

lãnh đạo các phòng, ban. 

IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

CỦA ĐỊA PHƯƠNG GÓP PHẦN BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN 

CHỦ TRƯƠNG VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN 

LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2022 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 

NĂM 2045 

1. Quan điểm, mục tiêu 

Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 3898/KH-

UBND, ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh đã xác định quan điểm và mục tiêu, cụ thể: 

 - Đến năm 2025: Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả tỉnh 10% đơn vị sự 

nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so 

với năm 2021; chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho 

đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020. 

- Đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ 

bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so 

với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị 

sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021- 2025.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với viên chức, 

người lao động, xã hội về yêu cầu cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập nhằm xây dựng hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập hợp lý, tinh gọn, hoạt 

động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. 

2.2. Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Thường xuyên rà soát, kiện 

toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan, 

đơn vị; nhất là đối với những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, 

trùng lắp hoặc hoạt động không hiệu quả. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên 

trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy 
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mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng dịch 

vụ. Thực hiện có hiệu quả việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng người làm việc theo vị 

trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.  

2.3. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị 

sự nghiệp công lập bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt 

động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội; đảm bảo tự 

chủ về nguồn thu và quản lý nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, 

các đơn vị sự nghiệp công lập cần chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác và phát 

triển các hoạt động sự nghiệp nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp thông qua vận động 

các nguồn viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước, đẩy mạnh các hoạt động tạo nguồn 

thu từ sự đóng góp trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện cơ chế giá dịch 

vụ, tăng cường liên kết, thúc đẩy hợp tác công tư. 

 2.4. Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên. Nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị tài chính, tài sản 

công của đơn vị.  

2.5. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp trên nhiều lĩnh vực đảm bảo đúng quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính và có giải pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. 

2.6. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp 

công lập của từng ngành để phù hợp với tình hình mới.  

 2.7. Xây dựng những cơ chế, chính sách để mở rộng xã hội hóa, tự chủ tài 

chính trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm giảm dần đầu tư từ 

ngân sách nhà nước, phát huy nguồn lực xã hội trong việc cung ứng dịch vụ công, 

nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương thức quản lý phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

2.8. Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi 

phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với lĩnh vực y tế, giáo dục - 

đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; xây dựng cơ chế đấu giá, đấu thầu đối với sản phẩm 

dịch vụ công mà đơn vị ngoài nhà nước thực hiện được (để giảm đơn vị sự nghiệp 

thực hiện nhiệm vụ này). 

2.9. Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quy định cụ thể và quản 

lý chặt chẽ số lượng người làm việc, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa đối với các 

đơn vị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên 

chức và xác định rõ vị trí việc làm trên cơ sở khoa học, sát thực tế, giảm cấp phó và 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Giảm và không thành lập mới các tổ chức 

trung gian; giải thể, giảm đầu mối hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động 

không hiệu quả.  

2.10. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát lại đội ngũ viên chức phù hợp 

với yêu cầu công việc trong từng giai đoạn. 
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V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành văn bản hướng dẫn 

đối với vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. 

2. Sớm ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền; 

hướng dẫn cụ thể về quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập theo ngành, lĩnh vực; Ban hành tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm 

các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý; hướng dẫn xây dựng 

Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.  

3. Bộ Nội vụ sớm ban hành hướng dẫn cụ về vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Sớm có hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập theo 

ngành, lĩnh vực theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP cũng như văn bản quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch 

Hội đồng quản lý. 

Trên đây là báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về kết quả 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, kính báo cáo Ban Kinh tế Trung ương. 

 
Nơi nhận:  

- Ban Kinh tế Trung ương (báo cáo) 

- Ban Tổ chức Trung ương (báo cáo), 

- Vụ địa phương III- BTCTW, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

  đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn, 

- Trường Chính trị, Báo Lâm Đồng, 

- Các huyện ủy, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, XD1. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Văn 

 

 

 



TINH iTyLAMDONc pANGcoNGsiN \rETNAM
Iim Ding, ngay 22 ttuing 7 ndm 2022

PHU LUC 56 r
DANE M(IC DICII W SU NGI@P C6NG DO CAC DVSNCL TIIUOC DIA PIII'ONG CUNG ITNG
(Kim theo Bdo cdo sii 263-BCtrU ngdy 22 thing 7 ndm 2022 cria Ban lhu,ng vtt fi* iy L,in Ding)

TT TGn dlch vg SNC

PHTIONG THIJC
GrAO NHrpM

vu/Dar
nANcloAu

THAU

Dlch vg SNC thi6t
y6u flhn nufc b6o

tl6m kinh phf)

Dich vg SNC co
bdn (Nhi nufc
h6 trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi ntrng x6 hQi

h6a

Ddnh d6u (x) DSnh d6u (x) Ddnh d6u (x)
Co sO dd xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

I Linh vgc girio dgc - dio tpo QD s6 fSSflgD-UBI\D ngAry 2817t2020 cria UNI\D tfnh Lf,m Ddng
1 dlch v1t girio dltc non vfl thOng

a vg gi6o duc mdm non

- C6c dich vg nu6i du0ng, chlm s6c vi gi6o dgc tr6 em tu 3

th6ng d6n 6 tuOi. x

+ Dich w chlm s6c dinh du0ng; chlm s6c giSc ngri, ch[m s6c
vQ sinh; ch[m s6c sr?c khoe vd b6o dim an toin. x

+ Ho4t tl6ng choi; hoat tl6ng hoc; hopt tl6ng lao tlQng; hopt dQng
ngiy hQi, ngdy 16.

x

Hopt itQng gi6o dqc hda nhQp tr6 khuyi5t tQt trong nhd tnrdng. x

+ Ho4t ttQng tuy6n truy6n phO Uii5n ki6n thric khoa hgc vd nu6i
dudng, ch[m s6c, gi6o dpc tr6 em cho c6c cha mg vi cQng <l6ng.

x

b Dlch vU gi6o dlrc ptrO thOng

Gi6o dqc tii5u hoc tlugc thyc hi6n trong 5 ntrm hgc, tu
!A
oen lop nam

lop mQt



TT TGn dlch vg SNC

PHU'ONG THTIC
GIAO NHIEM

vu/DAr
sAxcloAu

THAU

Dich vg SNC thiSt
y6u (Nhi nufc b{o

ilim kinh phf)

Dich vg SNC ctr
blin (Nhi nufc
h6 trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 kh6 nlng xi hQi
h6a

D6nh d6u (x) D6nh d6u (x) Dfnh d6u (x)
Co sO tI6 xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

- Hopt <tQng day hgc c5c m6n hgc bit Uugc vir t.u chon trong
Chuong trinh gi6o dgc ph6 th6ng c6p tiilu hgc do BQ truong BQ
Gi6o duc vd Ddo t4o ban hdurh.

- Hoat dQng gi6o dpc trii nghiQm bao g6m: ho4t dQng vui choi,
th6 dqc thti thao, tham quan du lich, giao luu vln h6a, c6c hopt
d6ng xd hQi kh6c.

Gi6o dqc tmng hgc co sd dugc thyc hiQn trong 4 ndm hgc, tu l6p
s6u tl6n lcrp chin. Hgc sinh viro l6p sdu phii hoan thdnh chuong

ti6u hoc;

- Ho4t ttQng gi6o dgc trong gid l6n l6p tlugc titin hdnh th6ng qua
vi€c d4y hgc c6c m6n hgc bit buEc vd t.u chgn trong chuong
trinh giSo dgc cria c5p hqc do BQ trucrng BQ Gi6o dpc vir Ddo tao
ban hdnh.

- Hopt dQng gi6o duc ngodi gid l6n l6p bao g6m: cdc hoat d6ng
ngo4i kh6a rd khoa hgc, vln hoc, nghQ thuflt, th6 dgc thiS thao,
an toin giao th6ng, phong ch6ng tQ npn x6 hQi, gi6o dgc gi6i
tinh, gi6o dpc ph6p luflt, gi6o dqc hudng nghiQp, gi6o dgc ki
nlng s5ng nhim ph6t triiSn toin diQn vi b6i duong ntrng khi6u;
c6c hopt dQng vui choi, tham quan, du lich, giao luu vtrn h6a,
giSo dgc m6i truong, ho4t ilQng tu thiQn vi c6c hoat ttQng x6 hQi
kh6c pht hqp v6i ttflc <li6m tAm sinh l! ltatu6i hoc sinh.

x

x

x

x

Gi6o dgc trung hoc th6ng tlugc thyc hiQn trong 3 ntrm hgc,
lop mudi tltin lop mudi hai. Hoc sinh vdo l6p s6u phAi hoirn

trinh hgc co sd;

2



TT TGn dich vg SNC

PHTIONG THIJC
GIAO NHIEM

vu/DaT
HAxcmAu

THAU

Dich vg SNC thi6t
y6u flhi nufc bflo

tt{m kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (NhA nutrc
h6 trq kinh phf)

Dich vq SNC c6 khf, nlng x6 hQi
h6a

D6nh d6u (x) D6nh ddu (x) DAnh d6u (x)
Co so dd xudt

(Ghi rd nQi

dung)

-l

Hoat d6ng gi6o dqc trong gio l6n lop tlugc ti6n hanh th6ng qua
viQc d4y hgc c6c m6n hgc bit bugc vi tu chon trong chuong
trinh gi6o duc cta cdp hgc do BQ tru&ng BQ Gi6o dgc vi Dio tgo
ban hdnh.

- Hopt d6ng gi6o dqc ngohi gid l6n l6p bao g6m: c6c ho4t ttQng

ngoai kh6a 'rrd khoa hgc, vln hgc, nghd thuft, the dpc thti thao,
an toin giao th6ng, phong ch6ng tQ n4n xd hQi, gi6o duc gi6i
tinh, gi6o dpc ph6p luQt, gi6o dgc hu6ng nghiQp, giSo dpc k!
nlng sting nhim phSt trii5n toin di€n vir b6i dudng ning khii5u;
c6c hopt tlQng vui choi, tham quan, du lich, giao luu vtrn h6a,
gi6o dgc m6i truong, hopt ttQng tu thiQn vi c6c hopt ttQng xd hQi

kh6c pht hgrp vditt{c diiSm tdm sinh l! ltatu6i hgc sinh
Gi6o dgc chuyOn biQt

x

x

-_Ho4t_dOng gi6o dUc trong ruong ph6 thdng ddn tOc nQi trf
- Ho4t ttQng girio dqc trong truong ph6 th6rg da" tQc b6n trf

x
x

2

3

x

x

dlch vtl gitto dr4c cao su phgm

Ddo t4o trinh tlQ cao tling su ph4m

- Hopt ttQng gi6ng dAy l!, thuytit vd thyc henh d tren l6p.

- TO chric thr,rc t4p, thgc tflp, nghi6n cr?u khoa hgc.

- C6c hopt dQng ngo4i kh6a bao g6m: tham quan hgc tgp, sinh
cdu l4c bO, tim hiriu chuy6n ngdnh vi c6c ho4t rlQng kh6c.

dlch vU gitio dgc th

3

Chuong trinh x6a mri chil vh gi6o dpc titip tgc sau khi bitit chf x

x



Dich vg SNC co
bin (Nhi nutrc
h6 trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 kh{ nlng xi hQi

h6a

Dich vs SNC thi6t
y6u (Nhi nufc bio

tlilm kinh phf)

D6nh d6u (x)
Co so dd xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)
DSnh ddu (x) D6nh d6u (x)

PHI,ONG THIJC
GIAO NHIEM

vu/Dar
HAxcloAu

THAU

TGn dich vg SNCTT

x

x

+

x

x

x

x

4

Chuong trinh tldo tao, b6i dudng vh ndng cao tinh dQ chuyCn

m6n, nghiQp vp, bao gtim: Chuong trinh UOi AuOng ngo4i ngfr,

tin hgc img dpng, c6ng nghQ th6ng tin - truyen th6ng; chucrng

trinh ttio t+o, b6i du0ng ndng cao trinh d0 chuy6n m6n; chuong

trinh ttdo t4o, b6i du0ng ndng cao nghiQp vg; chuong trinh day

tii5ng d6n tQc thi6u si5 cho c6n bQ, c6ng chfc c6ng trlc t4i vung

ddn tQc, miAn nriitheo k6 hopch hing nlm ctia tlia phuong

trinh gi6o dgc thuong xuy6n c6p trung hgc co sd vir

trung hgc ph6 thOng dinh ri6ng cho c6c tlOi tuqng duo. c huong

chinh s6ch xi hQi, ngudi tlrn t4t, khuytit t$t, theo ki5 ho4ch hing
cria dia phuong

Chuong trinh day vi thgc henh ky thupt nghd nghi€p, c6c ho4t

dQng lao tlQng sin xu6t va c6c ho4t t1Qng kh6c phgc vg hqc tpp.

vqt khric

Ki6m dinh ch6t lugng gi6o dpc

ph6t c6c lo4iph6i vdn bing, ch(mg chi theo quy tlinh cria BQ

dgc vd Ddo t4o

C6ng nhpn vf,n bing, ch(mg chi

4

nOi auOng nhir gi6o vi c6n BQ quin li gi6o dqc x



Dich vg SNC thi6t
y6u (Nhi nufc b{o

tIAm kinh phf)

Dich vg SNC co
biln (Nhi nufc
h6 trq kinh phf)

Dich vg SNC c6 khll ntrng xi hQi
h6a

Dinh d6u (x) D6nh ddu (x)
Co so dd xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

PHIIONG THIJC
GIAO NHIEM

vu/DaT
nAxcmAu

THAU Dfnh d6u (x)

TT TGn dich vg SNC

H5 trq ddo t4o, cung img nguOn nhdn lgc th6ng qua viQc nghiOn

cr?u xdy dpg chiiin lugc, chinh s6ch, quy hoach, ki5 hopch vC

dio tao nhdn lgc theo nhu cAu xi hQi; <li6u tra, phfln tich vh dU

brio nhu cAu nhdn luc th6ng qua viQc tiit nOi co sd ddo t4o vdi
tlon vi sti dung lao dQng nhim khai thfuc cic ngudn lyc cho ho4t

ddo t4o ph6t triiin ngu6n nhdn lgc

v6n cho c6c t6 chfc, c6 nhdn xdy dUng ki5 ho4ch, quy ho4ch

tri€n ngu6n nhdn lgc, tham gia b6i du6'ng ph6t tri€n c6c k!
n[ng cAn thi6t cho hgc sinh, sinh vi6n

II L[NH qlc u.O D9NG THI/ONG BINH vA xA HQI - QD s5 2248IQD-aBND ngiy 08tlDt2D20 cfra UNDN tinh Lfim Ddng

vq chdm sdc cOng

Dich vy tli€u du6'ng ludn phi€n nguoi c6 c6ng Giao nhiQm vg

2 dich vu vA vidc ldm

Dlch 4r tu v6n, gi6i thiQu vi6c ldm, <finh huong ngh6 nghiQp cho
Giao nhiQm vu

ngudi lao tlQng

Dich qr thu thfp, phdn tich, dg b6o vi cung img th6ng tin th!

truong lao ttQng giim: Thu thflp, cung c6p th6ng tin thitrudng lao

d6ng, phdn tich, du b6o thi trudng lao dQng, ti5t nOi th! tnrong

lao tlQng.

3

x

x

I

Giao nhiQm vp

x

x

x

5

vqt ttwa ngufi lao itQng iti ldm viQc d nufic ngodi



Dich vg SNC co
bf,n (Nhi nutrc
h6 trq kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi ntrng xi hQi

h6a

Dich vs SNC thi6t
y6u fihi nufc b{o

ttim kinh phf)

Ddnh d6u (x) Ddnh d6u (x)
Co so od xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

PHI,ONG THIJC
GrAO NHIpM

vu/Dar
HANG/DAU

THAU Df nh d6u (x)

TT TGn dich vg SNC

x

x

Giao nhi€m vu

Giao nhiQm vg

Dich w dua ngudi lao d6ng tli lim viQc d nudc ngohi theo hgp

ddng cho lao <lQng lir ngudi ddn tQc thi6u s5, nguoi thuQc hO

nghdo, cQn nghdo, th6n nhdn ngudi c6 c6ng vdi c6ch m?ng;

ngudi cAn ndng cao trinh dO ky ning ngh6, ngo4i ngfr theo y6u

ciu cria nudc ti6p nh$n lao tlQng thuQc dy 6n, chuong trinh hqp

tAc glfiaChfnh ph0 ViQt Nam vd nudc tii5p nhfn lao ttQng.

xa
Dich

vd bdo vQ chdm sdc tri em

cAn sg b6o vQch[m s6c d5i
dlch vqt

xch[m s6c ddi han cho xi hQib6o

x

Nhdm dlch vqr linh vgc phd,ng chdng tQ ngn

Dich vU tu v6n dy phdng nghiQn ma tuy; tu v6n di6u tri, cai

nghiQn ma tuy, cai nghiQn phUc h6i; ddo tao ngh6, t4o viQc lim
cho ngudi nghiQn ma tuy tpi co sd cai nghiQn c6ng lfp.

Nhtim dich vtl thuQc linh vqtc gido dqrc nghi nghiQp (td itwqc

Tdng cqc Gido dqtc nghi nghiep ciip chrhng nhQn ttdng k! hoqt
itQng gitio dqtc nghi nghiQp)

Quin tri lfr henh finh d0 Cao dlng

Ditiu hinh tour du llch trinh tlQ Cao iting

Phi6n dich tii5ng anh du lich trinh <lQ Cao tting

xd hQi

Giao nhiQm

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vp

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vu

v! 
_l

4

5

6

Quin tri kh6ch s4n trinh <lQ Cao tling

x
x
x

C6ng nghQ thdng tin trinh tlQ Cao tting

C6ng nghQ thgc phAm trinh <10 Cao tling

C6ng ngh6 sinh hgc trinh dO Cao ding

x
x
xGiao nhi6m vq

Giao nhi€m vu x-6Kii to6n trinh dO Cao ding



Dich vg SNC thi6t
y6u (Nhi nufc bllo

tI6m kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (Nht nutrc
h6 trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 kh{ nlng x6 hQi

h6a
PHIIONG THIJC

GIAO NHIEM
vu/Dar

sAncloAu
THAU D6nh ddu (x) D6nh d6u (x) D6nh d6u (x)

Co so dd xu6t
(Ghi rO nQi

dung)

TT TGn dich vg SNC

xDiQn c6ng nghiQp trinh d0 Cao dlng

NghiQp vg nhi hhng, kh6ch s4n trinh dQ Trung c6p

K! thuflt ch6 Uii5n m6n [n trinh d9 Trung c6p

Bi6u di6n nhpc cp phuong tdy trinh dQ Trung c6p

C6ng nghQ th6ng tin (tmg dgng phAn mAm) trinh d9 Trung c5p

C6ng nghQ thgc ph6m trinh dO Trung c5p

Chgn vh nhin gi6ng c6y trdng trinh dO Trung cdp

Tii5ng anh trinh dQ Trung c6p

Thanh nhpc trinh dQ Trung c6p

x

x
x

x

x
x
x
x

x
X

x

to6n doanh nghiQp trinh dO Trung c5p

dlch vqt vi an todn vQ sinh lao itQng

c6ng nghiQp trinh dO Trung c6p

toirn vQ sinh laoD

ich vU cung img vd lao tlQng theo y6u

dich vq vi viQc litm

cria ngudi sr?

chitr6lao -r,.ool b6o hi6m th6t

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vU

Giao nhiQm vU

Giao nhiQm vp

Giao nhi6m vg

7

vtlc v QD 2I24|QD-IJBND n

Giao nhi€m vg

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vr,l

Giao nhiQm vq

Giao

291912020 cria UBND tinh Lf,m

8
1

III
I

x

vlt y ft dlt phdng vdr chdm sdc sthc khde ban iliu
Dich vg ti€m chring md rQng OOi vOi tr6 em, phu nfr tu6i sinh de,

phg nit c6 thai phii sri dgng vfc xin, sinh phdm y ti5 Uit UuOc OOi

v1i cfuc bQnh truy6n nhi6m thuQc Chuong trinh ti6m chring md

r0ng.

Dich v1r ti6m chtng eOi vOi nguoi c6 nguy co mic bQnh truyCn

nhi6m t4i vung c6 dich bit buQc phii sti dgng v6c xin, sinh ph6m

y tti OOi vdi c6c bQnh c6 vic xin, sinh phAm y t6 phdng bQnh theo

quytit dlntr cta Thri tuong Chfnh phri.

x

7

x

x

)ng



Dich vs SNC thi6t
y5u fihi nufc bio

ttilm kinh phf)

Dich vg SNC co
blln (NhI nutrc
h6 trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 khii nlng xi hQi

h6a
TT T6n dich vg SNC

PHIIONG THI/C
GrAO NHrIM

vu/D4r
nAxcmAu

THAU Dfnh ddu (x) Dinh d6u (x) Ddnh ddu (x)
Co sO tI6 xu6t

(Ghi rO nQi

dung)

Dich vU ti6m chting OOi vOi nguoi duoc co quan nhir nudc c6
thAm quy6n ct diSn vtng c6 dich.

C6c dich vu phpc vu c6ng tilc gi6m s6t, tli6u tra, xic minh dich.

C6c dich vU xri ly y tC (thgc hiQn c6c biQn ph6p sri dgng vic xin,
sinh phAm y t6, cilchly y t6, tAy ui5, di€t tric nhdn giy bQnh truyCn

trung gian truy€n b6nh vi c6c biQn phdp y ti5 khac; <t6 cit
ngudn ldy tai khu v.uc noi c6 nguoi bQnh ho{c O Aicn truydn

nhi6m

Quin lf, chlm s6c st?c kh6e ban
cu tru.

cho ngudi cao t4i noi

C6c dlch W phgc vg c6ng tac tra, gi6m s6t c5c ki€n vO

vQ sinh lao tlQng; m6i truong llm viQc cria ngudi lao dQng;
phdng, chiSng bQnh ngh€ nghi€p; phdng, ch6ng tai npn thuong

!&lrr.q lv cndt tnai gdy 6 nhi6m m6i trudng.

C6c dich vu ki6m dlch y tE, y t6 dg phong

C6c dlch vg vdi kh6m, theo d6i sric kh6e ttinh kj, cho tr6 em vir
nfr mang thai; chlm s6c srlc kh6e ban dAu; tu v6n, chlm s6c

sfc kh6e sinh sdn, sric kh6e tinh duc pht hqp vdi <fQ tu6i trd em

vqt khdm, chta bQnh, phqtc hii chbc ndng

Chlm s6c, nu6i du0ng, ttidu tri ngudi b6nh phong, t6m thAn,

x

x

x

x

x

x

x

giai tlopn cutii tpi cdc co sd y tiS c6ng lgp

8

x
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Dich vq SNC thi6t
y6u (Nhn nufc bAo

ilim kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (NhI nufc
h6 trq kinh phf)

Dlch vg SNC c6 khi nlng xfl hQi

h6a

TT TGn dlch vg SNC

PHTIONG THIJC
GIAO NHIEM

vu/Dar
nAncmAu

THAU Dinh d6u (x) Ddnh d6u (x) Ddnh d6u (x)
Co sO tld xu6t

(Ghi rd nQi

dung)

Kh6m vd tli6u tri nguoi mic bQnh dich thuQc nh6m A ve mQt s6

bQnh thuQc nh6m B tlang luu tni tai vung c6 dlch bQnh, ngudi
tlang bi 6p dqng c6c biQn ph6p c6ch ly y tE nhmg c6 d5u hiQu

titin tri6n thinh mic bQnh tuydn nhi6m theo quy tlinh cta Chinh

C6p cr?u, iti€u tri ngudi bi thi6n tai, thAm hoa theo quyi5t dinh cria
BQ trucrng BO Y tis, cria Ch0 tich Uy ban nh6n ddn c6p tinh.

Kh6m vd tli€u triARV cho ngudi nhi6m HIV/AIDS vi dg phdng
ldy tnry€n HIV tt mg sang con.

Kh6m sfc kh6e, chi phi tli6u tr! nghiQn ch6t d4ng thu5c phiQn

cho c6c tlOi tuqng tham gia tli€u tri nghiQn ch6t dpng thutic phiQn

trong co sd gi6o dgc, trulng gi6o dudng, trpi giam, tr4i tAm giam.

ch6t dpng thu6c phiQn bing thu6ctti€u

ph6p

!4.

x

3

x

x

x

Kh6m vir tri nghiQn c6c dang phiQn

thay thti Methadone cho mQt sO OOi tugng theo quy tlinh cria

tlet.

Kh6m vd di€u tribQnh lao theo quy dlnh cta ph6p luft

C6c dlch 4r kh6m, chira bQnh trudng hgp chua tinh dri chi phi d6

thyc hiQn dich vg, nhi nudc phii b6o tl6m c6c chi phi chua tffi
trong gi6 dich vg.

Dlch vU ki6m nghiQm, kiAm dlnh

C6c dich w kiiSm nghiQm thu5c, m! phAm, an toin thgc phAm,

kirim ttinh vic xin, sinh phAm y tti (bao g6m ci chi phi mua, vQn

chuy6n, b6o quin m6u) theo quytSt dlnh cria c6p c6 thAm quy€n

tlti phgc 4r c6ng tac quin li nha nudc (thanh tra, ki6m tra, gi6m
s6t, tl6nh gi6 chdtlugng sin phAm, hing h6a).

x

x

x

x

9



Dlch vs SNC thi6t
y6u (NhI nutrc b{o

ttdm kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (Nhi nutrc
h6 trq kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi nlng xi hQi
h6a

TT TGn dich vg SNC

PHI,ONG THTIC
GIAO NHIEM

vu/Dar
sAxcroAu

THAU
D6nh d6u (x) Ddnh d6u (x) Ddnh d6u (x)

Co sf Od xu6t
(Ghi rd nQi

dung)

X

x

x

x
x

x

x

x

x

4 vg gidm itlnh

dlch vu gi6m ttlnh y khoa.

C6c dlch vu gi6m itinh ph6p y

5
Ctic dlch vqt do nhd nudc bdo itdm theo cdc chwong trinh mqtc
dAu

C6c dlch W phqc vg c6ng t6c phdng, chiSng c6c b€nh lAy nhi6m,
bQnh kh6ng l6y nhi6m vd b6nh tQt hgc ducrng.

Cung dinh du0ng vi thgc cho mQt di5i tugng theo
dinh cria c6p c6 tlgglren-

C6c dlch vg ch[m s6c sfc kh6e php nit c6 thai cho mQt sO rl6i
tugng thu6c Chuong rinh mgc ti6u Y tis - DAn s6 theo quy dinh
cta BQ Y tt5.

C6c dich W k6 ho4ch h6a gia dinh, cung cdp chc phuong tiQn
tr6nh thai cho m6t s6 aOi tugng thuQc Chuong trinh muc ti6u y
tii - Oan s5 theo quy rllnh c0a BQ Y tri.

v6n, khrim sfc kh6e ti6n h6n nh6n cho mQt sti tt6i tuqng c6
nguy co theo quy <tinh cta BO Y ta5.

C6c dlch vg sdng lgc, chAn dodn tru6c sinh vd so sinh cho m6t
il6i tuqng thu6c Chuong trinh muc ti6u Y ti5 - Ddn s6 theo quy
tlinh cria BO Y t6.

6 vlt y ft khtic

10



TT TGn dich vg SNC

PHIIONG THI/C
GIAO NHIEM

vu/D+T
uAxcmAu

THAU

Dlch vq SNC thi6t
y6u flhi nufc bf,o

iMm kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (Nhi nufc
h6 trg kinh phi)

Dich vg SNC c6 kh6 ntrng xi hQi
h6a

D6nh d6u (x) Ddnh d6u (x) Dinh d6u (x)
Co sO dd xudt

(Ghi 16 nQi

dung)

Dlch vU truyen th6ng, gi6o duc srlc khoe vd: phdng, ch6ng dich
truyAn nhi6m, bQnh kh6ng ldy nhiSm vd bQnh chua 16

nh6n; phdng, ch6ng bQnh ngh6 nghiep; phdng, ch6ng tai xthuong tich; ndng cao sfc khoe; dinh dudng c6ng diing; an
todn thuc phAm vd cilc ylu t6 c6 hqi d6n sric kh6e vd m6i trudng
si5ng; sric kh6e trudng hoc vd phdng, chting bQnh tft hoc duong

C6c dlch W truyen th6ng, giSo dgc, tu v6n ndng cao nhdn thrlc
cria ngudi ddn v€ c6ng tr{c ddn si5 - k6 hopch h6a gia dinh, ndng
cao ch6t lugng ddn sli, ginm tj, lQ ch6nh lQch gi6i tinh khi sinh,
tao h6n vd h6n nhdn cdn huyiSt th6n g, gidm tj, lQ ngudi chua

x

ni6n, thanh ni6n mang thai ngodi j, mu6n.

dich vg vd chi <lpo tuy6n, ndng cao nlng lyc cho tuy6n dudi. x
C6c dich W phqc vg sinh hoat cria ngudi dang bi 6p dgng cdc
biQn ph5p c6ch ly y tti nhmg c6 d6u hiQu tiiSn tri6n thinh mic x
bQnh nhi6m theo cria Chfnh

LINH Vt/C KHOA HQC VA CoNG NGHE - QD3S7/QD-UBND ngiry 19t2t2021 cta UBND tinh Lf,m Ddng

itQng khoa hgc vd cdng nghQ

COng b6, xu6t b6n, truydn th6ng, khai th6c, img dqng nhiQm vu
KH&CN vir ph6t triiSn c6ng nghQ

Giao nhiQm vg x

tridn fiim lqc khoa hgc vd cilng nghQ

IV

1

2

Xdy dpg vi qudn trl hp tAng th6ng tin, quin tri ha tAng c6ng
nghQ th6ng tin KH&CN

Linh vqrc TiAu chudn Do lwdng Chiit twgng

Giao nhi6m vu x

3
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TT TGn dich vg SNC

PHTIONG THLTC
GIAO NHIEM

vu/DaT
HANG/DAU

THAU

Dich vg SNC thi6t
ydu flhi nufc b6o

ilim kinh phf)

Dich vg SNC ctr
blln (Nhl nutrc
h6 trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi nlng xf, hQi

h6a

Ddnh d6u (x) Ddnh d6u (x) D6nh d6u (x)
Co so od xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

Xdy dpg, thAm dinh hQ th6ng c6c ti6u chu6n qu5c gia (TCVN);
xdy dpg, thAm dlnh quy chuAn k! thuft qutic gia (QCV$ ve
xdy dtmg, thAm illnh c6c v6n bin k! thudt <lo ludng (DLVN);
Tham gia xdy dyng ti6u chuAn qu6c tti; hu6ng ddn 6p dgng ti6u

.;.i.
chudn qu6c gia, quy chudn k! thu$t qu6c gia, ti6u chudn qu6c t€,

ti6u chuAn khu vuc, ti6u chuAn nu6c ngodi

Giao nhiQm v9

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vU

x

Kitim ctinh, hi€u chuAn, thri nghiQm phuong ti6n tlo, chuAn do
luong

x

Ddnh gi6sq pht hqp vC ti6u chuAn vir quy chuAn k! thu6t, c6ng
nhfn ndng lpc cria phdng thri nghiQm, phdng hiQu chuAn, t6 chric
chtug nhpn sg phir hqp, t6 chric gi6m ttlnh

x

Tu v5n, diu tu n6ng cao ndng su6t, ch5t lugng vd khi nlng c4nh

tranh ctia sdn phAm, hirng h6a
DAu thAu x

V H C, THAO - QD 403/QD-UBND 231212021cria UBND tinh L0m ngV
1 Linh vgc vdn hda

T6 chric chuong trinh nghQ thu4t phgc vU ky niQm nhttng ngny 16

l6n; nim m6t cria c6c danh nhdn di tluo. c DAng, NhA nu6c c6ng
nh$n; phqc vu nhi6m vg chinh tri, di5i ngo4i d trong nudc vi
quoc te.

Giao nhiQm vu x

B6o tdn, t6 chric li6n hoan, hQi thi, hQi di6n nghQ thuQt chuy6n
nghiQp truydn thiSng, ti6u bir5u, dflc tht.

Giao nhiQm vp x
T6 chr?c c6c hopt dQng vEn h6a v[n nghQ, hQi thi, hQi di6n, li6n

l'
hoan v[n nghQ qudn chting; tuy6n truyOn luu dQng, c6 dQng tryc
quan phuc vu nhiQm vp chinh tri.

x

T6 chric c6c chuong trinh v[n h6a nghQ thuQt, ngiy hQi giao luu
vln h6a, th6 thao vi du lich phuc vg tt6ng bdo ving sdu, vtng
xa, ddn tQc thii5u s5, qudn ddn bi6n gi6i, hii tt6o.

x

D[t hdng

Giao nhiQm vg

72



TT TGn dlch vg SNC

PHI,ONG THI/C
GIAO NHIEM

vu/Dar
sAxcroAu

THAU

Dich vq SNC thi6t
y6u flhi nufc blio

tl{m kinh phf)

Dich vg SNC ccr

bin (Nhi nutrc
h5 trg kinh phi)

Dich vg SNC c6 khi nlng xi hQi

h6a

Ddnh d6u (x) Ddnh ddu (x) Dfnh d6u (x)
Co sO a6 xudt

(Ghi 16 nQi

dung)

T6 chric triiSn lim, thi, li6n hoan tiic phAm m! thuft, nhitip Anh
phr,rc vu nhiQm vu chinh tri.

Suu tdm, b6o tdn, truydn d4y vi phrit huy c6c loai hinh nghQ

thupt ddn gian, truydn th5ng, ti6u biiSu vd dflc tht.

Bio t6n, phqc dpg, iur', t.r 
"a" 

gi6 tri ,en nOu truSnlf,6ng dflc
sic cria tl6ng bio dan tQc thi6u s6.

x

x

x
Bio t6n ling vln h6a vdi ph6t ddi

tti vi triiSn du

trg c6c hofl tlQng s6ng tiic cfia vln nghQ s! nhim khuyi5n
ich c6c tai nlng s6ng tao, g6p phin hinh thenh cilctfucphAm

vln hoc nghQ thuft c6 gi6 tr! v€ nQi dung, tu tudng vd ngh6 thuQt
tai cdc trpi s6ng tiic phuc vg nhiQm vu chfnh tri.

H5 trg ho4t clQng s6ng t4o vd ph6 bir5n, ph6t hinh tric phAm, c6ng
Einh v[n hgc nghQ thuQt chdt lugng cao d trung uong vi dia
phuong.

B6o quin, suu tim, phgc chti, xri ly k! thuflt, xdy dr,mg co sd dil
liQu, bQ mdy tra cfiu c6c loai tai liQu tpi thu viQn.

cSrp th6ng tin, tii liQu tpithu viQn vi phgc vu luu d6ng
ngodi thu viQn, phpc vg ngudi khuytit tSt.

H6 trg, tu v6n vd chuy6n m6n, nghiQp vg thu viQn vir dich vg h5
trg hgc t$p, nghiOn cr?u.

x

x

x

D[t hang

Giao nhi6m vu

D[t hing

D{t hdng

Giao nhi6m vu

Giao nhi6m vu

Giao nhi€m vu

Giao nhi6m vu

Giao nhi€m vg

Giao nhi6m vu

Giao nhiQm vu

x

x

x

-- tF
x

x
chric sg ki€n, bi6n soan thu mgc, trumg bdy, ldm, tuy6n

truydn, gi6ithiQu s6ch, b6o, tu liQu thu viQn phqc vp k! niQm

l6 l6n nuoc va tc.
Ho4t tlQng suu nghiOn cftu, bdo quin, tnmg biy vd ph6t huy

di sin vln h6a cria bio



TT TGn dich vu SNC

PHIIONG THI/C
GIAO NHIEM

vu/Dar
uAxcmAu

THAU

Dich vg SNC thi6t
y6u flhn nudc bf,o

tlim kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (Nhi nutrc
h6 trq kinh phf)

Dich vrt SNC c6 kh{ nlng xf, hQi

h6a

D6nh d6u (x) Dfnh d6u (x) Ddnh d6u (x)
Co sO tI6 xudt

(Ghi 16 nQi

dung)

Giao nhiQm vp

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vg

D{t hdng

x

x

x

x
Giao nhiQm vu x
Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vp

x

x

2

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vg

x
x

x

x

x

Bio vQ, k€,lfp so h4ng, stru nghiOn criru, b6o

v! Ih6t hqy gi6 tridi tich.

Tu b6, phlrc hdi vd ph6t huy gi6 tri di tfch dd duo. c xi5p hpng

T6 chric kii5m k6, nghiCn criu, lfp h6 so khoa hgc, hu6ng --'
ddn

thuc hhnh, truydn day vir ph6t huy gi6 tri di sin vln h6a phi vdt

ft6.
Thlm dd, khai qu$t kh6o c5.

Gi6m ttlnh tiri liQu, di vQt, c6 vpt

Gi6m tllnh quy6n t6c gitr,quydn li6n quan.

Sin xu6t phim tdi liQu vd quay tu liQu c6c sg kiQn lon cria tlSt

nudc; sin xudt chuong trinh dia hinh phuc vu d6ng bio vtrng

sdu, bi6n gi6i; s&n xu6t phim tii liQu vi ph6ng sg chuy6n ttii.

T6 chftc ph6t hdnh - phO bil5n, chi6u phim t4i c6c dia phuong
vu nhi6m vu chinh tri.

Luu tr[l, bdo g!q! 1q!Eq.!,!! 3!! {-o.neq
vttc itinh

T6 chric c6c sy kiQn cta Vi€t Nam vi qu5c t6 lien quan d6n linh
v.uc gia dinh

H6 trg c6c hopt dQng cria c6c MO hinh vO Phdng, chting bpo lgc
gia tlinh.

Cung cdp c6c sin phAm truyAn th6ng v€ gi6o dgc ttdi s6ng, tl4o

tlfc, l5i sting trong gia dinh; phdng, chdng bpo lgc gia tlinh.

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vp

3 thd dltc, thd thao

L4

Giao



Dlch vg SNC thi6t
y6u fihi nudc b6o

rliim kinh phf)

Dich vg SNC co
bAn (NhA nufc
h6 trq kinh phf)

Dich vU SNC c6 khfr nlng xe hQi

h6a
TT TGn dich vg SNC

PHI.IONG THIIC
GIAO NHIEM

vu/D4r
HAxcmAu

THAU
D6nh ddu (x) Dinh d6u (x) D6nh d6u (x)

Co sO itd xudt
(Ghi 16 nQi

dung)
luy€n vdn tlQng vi6n, hu6n luy6n vi6n, trong tii
tich cao.

hi6n gi6m tlinh khoa hoc cho c6c vdn rl6ng vi6n th6 thao

Phdng, chiSng doping trong ho4t rt6ng thiS thao.

Tpp hu6n chuyCn m6n, nghiQp vu cho huong d5n vi6n, cQng t6c
vi6n th6 dpc, th6 thao

thinh tich cao.

Dio tpo, hu6n

thiS thao thenh

Thuc

chfra di6uKh6m, thch6n chobdnh, tri hudnuong luy6n vi6n, van
th6vlen thao otth vahudntrong iI5u.thitapgian

x

x

x

x

x

4

J

a

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vp

Giao nhi6m vu

Giao nhi6m vu

D[t hing

t6n vi phrit ri6n c6c m6n thiS thao d6n t6c, thri thao rtflc tht. Giao nhi€m vu

chr?c c6c tlpi hQi th6 thao, c6c gi6i thi tt6u th6 thao trong nu6c
D{t hdngvir qu5c t6 do Vict Nam cal.

vgc du llch
b6 du lich

4l lich qll69 sia. Pat heqe

D[t hdng
T chr?c, tham gia

liQn vung; t6 chric

thuQc VHTDTT
Ddo t4o

Ddo tpo nhdn lyc tdi ndng trong linh v.uc vtrn h6a, thao
Giao nhi6m vuo nuoc

x

x

x
x
x

x
b

khoa hoc vd c6ng nghQ c6c c6p (c6p eu5c gia,
6n, nhi6m vu
cdp BQ vd co sd) Giao nhi€m vu x

llnh vgc vln thri thao vi du lich.

15
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Dich vg SNC thi6t
y6u flht nufc bilo

tl6m kinh phf)

Dich vg SNC ctr
bin (Nhi nutrc
hd trq kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi ntrng xn hQi

h6a
TT TGn dich vg SNC

PHU,ONG THIJC
GIAO NHIEM

vu/Dar
uAxcroAu

THAU
Ddnh d6u (x) Dfnh d6u (x) Dfnh d6u (x)

Co sO dd xu6t
(Ghi 16 nQi

dung)

Xiy dgng ciic ti6u chuAn qu5c gia vi quy chuAn k! thupt qu6c
gia, th6ng tin khoa hgc vir c6c dich vu kh6c c6 li6n quan trong
llnh vgc v6n h6a, gia dinh, th6 thao vd du lich.

C6c chuong trinh, dg 6n, nhiQm vu m6i trudng, da d4ng sinh hgc,
ung ph6 vdi biiSn AOi Uri hfu linh vuc vln h6a, giatlinh, thiS thao
vd du lich.

Giao nhi€m vu

Giao nhi€m vu

x

x

xNghi6n cr?u vd chuyiin giao khoa hgc, c6ng nghQ trong linh vgc
vln h6a, gia <linh, th6 thao vn du llch.
Hgp trlc qutic t6

T6 chric sg kiQn v[n h6a tl6i ngo4i & trong vd ngodi nu6c.

Giao nhi6m vg

Giao nhiQm vg

c

d Xu6t bin, ph6t hanh
x

xGiao nhiQm vp

Giao nhiQm vp

x

e

linh vgc vtrn h6a, gia ttinh, thi5 thao vi du lich phgc vg nhiQm vg

Xdy dpg, duy tri hoat tlQng, cung
th6ng tin ve truydn th6ng nginh vln h6a, gia dinh, th6 thao, du

ho4ch ph6t v[n h6a, gia

liQu linh vyc vdn h6a, giakc
th6 thao vir du

D[t hing, rg gi6 thuQcbdn, c6ng , ,l i
san pnam, an

th6ng tin cria h€

dlch vu kh6c

xdy dyng quy ho4ch,

dinh, this thao vi du l!ch.
Xdy dgng co sd dil li€u,

Giao nhi6m vu

Giao nhi€m vu

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm vq

x

x

VI
I

LINH wC rH
chi, truyin thilng

G TIN, TR TH NG QD 2788/QD-UBND ngiy 0711212020 cria UBND tinh Lflm

Th6ng tin tuyen truydn phgc vp nhiQm vu chinh tri
Th6ng tin tuy6n phUc vU nhiQm vg tlim b6o an ninh -

x

x
xGiao nhiQm vu

uoc

tin tru vu

16

lich.



TT TGn dich vg SNC

PHI.IONG THTTC

GIAO NHIEM
vu/Dar

nANcloAu
THAU

Dlch vg SNC thi6t
y6u flhi nufc bllo

tlim kinh phf)

Dich vg SNC c<r

bin (Nhi nudc
h6 trq kinh phf)

Dlch vg SNC c6 khi ntrng xi hQi

h6a

D6nh d6u (x) D6nh d6u (x) D6nh d6u (x)
Ccr so dd xu6t

(Ghi rd nOi

dung)

Do ludng mric d0 ti6p cfn, srl dpng th6ng tin cta kh6n gii phpc
vu tl6nh gi6 hi€u qui nQi dung th6ng tin tuy6n tnry€n phgc vu
nhiQm vg chinh tri, an ninh - qur5c phdng, d5i ngo4i vi ph6t tri6n
kinh ti5 - xi hQi.

COng nghQ thdng tin

Giao nhi€m vu x

2 Giao nhiQm vq X
Di6u ph6i hopt dQng img cr?u sg c5 an toin th6ng tin mpng cria

c6c co quan Ding, nhd nu6c, t6 chfc chfnh tr! - xd hQi
Giao nhi6m vu x

Thu thfp, phAn tich vi cinh b6o nguy co, sU cO fin c6ng m4ng
cho cdc co quan Ding, Nhd nudc, tO chric chinh tr! - xd hQi

Giao nhi€m vu x

DiSn tflp phong ch6ng t6n c6ng mpng tl6m b6o an toin th6ng tin
cho c6c linh vuc quan trgng cria Ding, Nhi nu6c

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vg

x

Girim s6t phdng, ch5ng, ngln chfln thu r6c, tin nh8n r6c cho c6c

co quan Ding, Nhd nu6c, t6 chric chinh tri - xE hQi
x

Girim s6t an toin th6ng tin cho c6c linh v.uc quan trgng vd hQ

th6ng th6ng tin phgc vp Chfnh phri tliQn tri
Giao nhiQm vg x

Ri qu6t, xrl l;i mi d6c cho c6c co quan Ding, Nhir nu6c, t6 chrlc
chinh tri - xi hQi

Giao nhiQm vp x

Ki6m tra, ddnh gi6,ph6t hiQn l5 hOng b6o mflt, di6m y5u an todn
Giao nhiQm vg x

tin cho c6c co quan nhd nudc

Girim s6t an tohn kh6ng gian mqng trOn dla bin tinh Giao nhiQm vp x
LiNH KINII TE VA NG KHAC

WCN G NGHIEP V PTNT. QD 1143/QD-UBND ngiry lOlSl2OZl cria UBND tinh Lim
vu trgt vdr Bdo vQ thgc xa X

VII
7.1
1

L7



TT TGn dich vg SNC

PHT],ONG THI./C
GIAO NHIEM

vu/Dar
nAxcroAu

THAU

Dich vg SNC thi6t
y6u flhd nufc bio

itim kinh phf)

Dich vg SNC co
blln (Nhi nudc
hd trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 khil nlng xi hQi
h6a

DSnh d6u (x) D6nh d6u (x) Ddnh d6u (x)
Co so dd xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

Hu6ng ddn, cung c6p th6ng tin diSn ngudi nguoi sin xudt, tuy6n
truydn cht truong, <ludng l5i, chinh s6ch c0a Ding vd Nhd nu6c,
tii5n bQ khoa hoc vd c6ng ngh6, th6ng tin th!trudng, gi6 c6, ph6
bii5n tli6n hinh trong sin xu6t n6ng nghi6p.

BOi duOng, tQp hu6n, <ldo t+o truydn nghd cho ngudi sin xu6t dti
ndng cao ki6n thric, k! nlng stn xu6t, quin lf kinh ti5.

PhSi hqp tO chr?c cdc l6p tgp hu6n, md hinh, hQi th6o ilAu bd
nhim chuytin giao tii5n b0 khoa hoc k! thugt vdo sin xu6t.
Ti6p thu vir phdn 6nh l6n cdc cdp c6 th6m quydn nguyQn vgng
cria n6ng d8n v€ khoa hgc c6ng nghQ, co ch6 chinh s6ch trong
lTnh wc n6ng nghi€p vd PTNT, tld xu6t c6c mO hinh trinh di6n
pht hqp v6i dla phuong, vdi nhu cAu ngudi sin xu6t vd chuyiSn
giao ktit qu6 tt md hinh trinh di6n ra diQn rQng.

Tham gia xdy dpg c6c chuong trinh, kis hoach, de an khuytin
khich ph6t triiSn cdy tr6ng, chuy6n dlch co cdu cdy tr6ng vi mta
w.
T6ng hqp, huong d5n kiS hopch ph6t tri6n cdy tr6ng hing n[m;
huong ddn n6ng ddn v6 quy trinh sf,n xudt, thyc hiQn c5c biQn
ph6p kI thuft v6 tr6ng trgt, b6o vQ thlrc vft vir chuyi5n d6i co c6u
cdy tr6ng trong sin xu6t theo quy ho4ch, k6 ho4ch itugc ph6
duyQt.

Duy tri ctr6 ifQ tr.uc, lim viQc theo y6u cdu cta co quan chuyOn
m6n khi c6 dich bQnh xiy ra, hgp giao ban, thuc hi6n ctrti A6

th6ng tin 2 chi6u vi b6o c6o tllnh ky, dQt xu5t vd sin xudt tr6n
ttia ban x6, phudng, thi tr6n theo quy dinh bao g6m gi6 c6 thl
truong n6ng sin vd vdt tu dAu vdo.
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Dich vg SNC thi6t
y6u flhn nufc b{o

tl6m kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (Nhi nufc
h6 trq kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi nlng xI hQi

h6a
TT T6n dich vg SNC

PHI.IONG THI.TC
GIAO NHIEM

vu/D+T
HANGlDAU

THAU Dinh d6u (x) D6nh d6u (x) DAnh d6u (x)
Co sO dd xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

Ki6m tra, theo d6i, b6o c5o tlinh kj, vd ttQt xu6t vA tinh hinh sdu

bQnh hpi vh c6ng tric phdng ch6ng dich bQnh cdy tr6ng tr6n tlla
birn.

Tu vdn, h5 trq chinh s6ch, ph6p luat ve tfri trudng, khoa hgc
c6ng nghQ, 6p dqng kinh nghiQm ti6n ti6n trong sin xu6t, kinh
doanh, ph6t tri6n n6ng nghiQp, l6m nghiQp, ngu nghi6p, thu! lgi
vir ph6t tritin n6ng th6n; Tu v6n ph6t tritin, img dgng c6ng ngh6
sau thu ho4ch, ctri5 Uii5n n6ng l6m sin, thuj, s6n; Tu v6n, h5 tro
cii ti6n, hqp lf ho6 sin xu5t, h4 gi6 thnnh sin phAm c0a t6 chric
kinh tii tflp th6 vi tu nhdn trong linh wc n6ng nghiQp, l6m
nghiQp, ngu nghiQp, thug loi vi ph6t tri6n n6ng th6n tr6n tlia ban
cdpxd.

Girip Cht tich Uf ban nhdn ddn c6p xi huong din ho4t tlQng d6i
v6i hQ th6ng cung c6p dlch vu c6ng vd trdng trgt, b6o vE thgc vgt
vir c6 nhdn kinh doanh thu5c bdo vQ thlrc vflt. Thyc hiQn c6ng tr{c

khuytin n6ng v€ linh vgc tr6ng trgt vh b6o vQ thgc vft theo kti
ho4ch dugc duyQt vd c6c dich vU b6o vQ thgc vft tr6n tlla bdn xE

Thyc hiQn nhiQm vg chuy6n m6n kh6c do Trung t6m N6ng
i.

nghiQp cdp huyQn, cic co quan chuyOn m6n li6n quan trong
ngirnh n6ng nghiQp vi UBND cdp xd, (c6c nhiQm vg li6n quan
trong lTnh vuc n6ng nghiQp thuQc xd) giao.

Dlch vqt Chdn nuAi, Thrt y vdt Thtiy sdn ciip xd

the_o_q11ttinh. ,

2
gia x6y dpg vh thpc hiQn ho6c ph6i hqp thgc hi€n c6c

chuong trinh, k6 ho4ch, OA an ktuy6n khich ph6t tri6n vir chuytln
-t, ,. ^_tl6i co cdu v{t nu6i (bao g6m ci thu} sin) trong sin xudt n6ng
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Dich vg SNC thi6t
y5u fihi nufc bilo

tl{m kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (Nhi nufc
h6 trq kinh phf)

Dlch vg SNC c6 kh{ nlng xfl hQi

h6a

DAnh d5u (x) DSnh ddu (x) Ddnh d6u (x)
Co sO ad xu6t

(Ghi rd nQi

dung)

PHTIONG THIJC
GIAO NHIEM

vu/Dar
HANG/DAU

THAU

TT TGn dich vg SNC

Tuy6n tru dQ, chinh s6ch vi chuy6n m6n
vg r!4lqQi, nuo! qqng !r!yje4.th[ y.

Hudng d6n thyc hiQn c6c quy dlnh vii phdng bQnh bit buQc cho

d6ng vft, c6ch ly ilQng vdt, mua b6n tlQng v$t, sin phAm dQng

vflt, vQ sinh, khu trtng ti6u dQc; vigc sri dung vic xin, ti6m
vic xin phong chiSng dlch bQnh <IQng vSt vi thuc hiQn c6c

vU ve thf y tr6n tlia bdn xd theo quy dinh.

hqp thAm tllnh <Ii6u kiQn chln nu6i; tting hqp vi b6o c6o

dQng chln nudi hing th6ng.

i6m s6t dich bQnh; x6c minh th6ng tin, tlo6n l6m sdng vd

c6o khi c6 hoflc nghi ngd c6 dich bQnh truydn nhi6m nguy

; hd trq co quan qu6n lli chuy€n ngdnh thri y l6y m5u x6t
vd dQt xu5t.

hqp thgc hi€n viQc khri trung, ti6u ilQc cho c6c co sd ho4t

ddng li6n quan d6n c6ng tric thri y, c6c phuong tiQn vfn chuyiSn

tl6ng vdt, s6n phAm tlQng vft vi phpc hOi mOi truong sau khi d$p

tat Oict, bQnh rl6i vdi thu! sin tren tlia ban xd theo quy <I!nh.

Girip Ch0 tich Uj ban nhdn ddn cdp xi hudng d6n hoat tl6ng
h€ th6ng cung c6p dich 4r c6ng vd chln nu6i, thri y vir c6

nhdn kinh doanh thu6c thri y; Thuc hiqn nhiQm vu vA quin l;i
ch6t lugng gi6ng vgt nudi, thrirc in chln nu6i vd vQ sinh an toin
thgc phdm tr&r itla bin c6p xd theo hu6ng d6n cria co quan quin
li nhe nudc c5p tr6n; thgc hiQn c6ng t"ic khuytin n6ng vd lTnh

chln nu6ithri theo ki5 hopch duo. c duyQt.

B6o c6o tllnh k! vd ilQt xu6t tinh hinh dlch bQnh tlQng vft, c6ng

tiic phdng, chting dich bQnh tlQng v4t tr6n dia birn xd cho Trung
t6m N6ng nghiQp c6p huyQn vn U! ban nhdn ddn c6p x6.
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TT TGn dich vg SNC

PHTIONG THIIC
GIAO NHIEM

vu/D+r
sAxcroAu

THAU

Dich vs SNC thi6t
y6u flht nufc bAo

tMm kinh phi)

Dlch vg SNC co
b6n (NhA nufc
h6 trg kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi nilng x6 hQi

h6a

Ddnh d6u (x) D6nh ddu (x) Dfnh d6u (x)
Co so tI6 xu6t

(Ghi rO nQi

dung)

Tham dy c5c lop t4p hu6n, h6i th6o, duy tri chti d0 tr.uc, ldm viQc
l

theo y6u cdu cria co quan chuyOn m6n khi c6 dich b€nh xiy ra,
hgp giao ban, thuc hi6n chi5 tlQ th6ng tin 2 chidu vi b6o c6o dinh
ky, dQt xu6t vd s6n xuAt tr6n tlia blrn x5, phudng, thi tr6n theo
quy ttinh bao g6m gi| ctr ndng sin vi vpt tu dAu vlo.

Thgc hiQn nhiQm w kh6c do Trung t6m N6ng nghiQp c5p huyQn
vd Uj, ban nhdn ddn c6p x6 giao.

7.2 Wc xAY DU\c QD s5 11835/QD-UBND ngiry 251812020 cfit?-UBND tinh Lflm Ddng
1 Dlch vEt sqr nghiQp kinh tii

Thu thpp, cdp nhflt, duy tri hQ th6ng th6ng tin co sO dtr liQu vC

nhd o vd thi truong b4t tl6ng sin tr6n dia bdn tinh LAm Ddng
Ddu thAu

Xdy dpg, ban hdnh tlinh mrlc, iton gi6 xdy dpg rl[c tht vd dlch
vU il6 thitheo phucrng ph6p mdi cria BQ Xdy d1mg tr6n rtia bdn
tinh Ldm Ddng

E6u thdu

Khio s6t, thu thpp th6ng tin, x6c dinh vd c6ng bi5 gi6 vft liQu xdy
tr6n ban tinh Ldm Ddu thAu

Kh6o s6t, thu th$p th6ng tin, xic dinh vir c6ng bti gi6 ca m6y vh
thi6t bithi c6ng xdy dlmg trdn <Iia bdn tinh Ldm D6ng

D6u thAu

D6u thAu

D6u thAu

Kh6o s6t, thu thpp th6ng tin, x6c tlinh vi c6ng bti chi s6 gi6 xity
dpg tr6n ttia bdn tinh Ltm DOng

Khio s6t, thu thpp th6ng tin, x6c dinh vd c6ng b6 tlon gi6 nhdn
c6ng xdy dmg tr6n tlia bin tinh Ldm DOng

XAy dpng Chuong trinh ph6t tri€n nhd d tinh Ldm DOng giai
<lopn n[m 202l-2025 vd ilinh hu6ng dtin ndm 2030

DAu thdu

2 Dlch vr1 sqr nghiQp trong linh vqc khoa hpc, cdng nghQ

O€ an xdy dpg Quy ch6 b6o t6n ki6n truc c6nh quan thnnh ph6
Dd L4t

Ddu thAu

7.3



TT TGn dich vg SNC

PHT/ONG THTIC
GIAO NHIEM

VU/DAT
trANcmAu

THAU

Dich vg SNC thi6t
y6u flhA nufc bio

ilflm kinh phf)

Dich vg SNC co
bf,n (Nhi nufc
h5 trq kinh phi)

Dich vg SNC c6 khi ntrng xfl hQi

h6a

D6nh d6u (x) DSnh ddu (x) Ddnh d6u (x)
Co so tI6 xu6t

(Ghi 16 nOi

dung)

1 Khuydn cilng

T6 chric c6c lcrp b6i duOng, tdp hudn, dho tAo, hQi nghi, hQi th6o

H5 trq thenh Ep doanh nghiQp s6n xu6t c6ng nghiOp n6ng th6n
t4i c6c illa bdn c6 tli6u kiQn kinh t6 - x6 hqi kh6 khtrn vi <I[c biQt

kh6 kh[n theo quy dinh cria ph6p luflt,

Giao nhiQm vg x

Giao nhiQm vg x

T6 chfc binh chgn, trao giSy chimg nhdn sin phAm c6ng nghiQp

n6ng th6n ti6u bitiu c6p huyQn, c6p tinh.
Giao nhiQm v9 x

H5 trq xdy dyng vi dlng kjr nhdn hiQu <t6i vdi c5c sin phAm

c6ng nghiQp n6ng th6n.
Giao nhiQm vg x

Xdy dpng c6c chuong trinh truy6n hinh, truyen thanh; xu6t ban

cdcbtn tin, 5n phAm; td roi, to g6p vi c5c hinh thric th6ng tin tlai
chring khic v€ ph6t tri6n c6ng thuong.

Giao nhiQm vu

Giao nhiQm vg

x

H5 trq xdy dgng m6 hinh rinh diSn k! thuft AOi vOi c6c co sd

c6ng nghiQp n6ng th6n dang hopt tlQng c6 hiQu qui c6n pn6 Uitin

tuy6n truy6n, nhdn rQng tI6 c6c t6 chftc c6 nhdn kh6c hgc tQp

x

H6 trq xdy d1mg m6 hinh thi tli6m ve 6p dgng sin xu6t spch hon

trong c6ng nghiQp cho crt co:d san xu6t c6ng nghiQp;

H6 trq ung dung m6y m6c thi6t bi ti6n ti6n, chuyiSn giao c6ng

nghQ, ti6n bQ khoa hgc k! thudt vdo sin xu6t c6ng nghiQp - ti6u

thri cdng nghiQp

Giao nhiQm vg x

xGiao nhiQm vg

H6 trq t6 chric hQi chq tri6n l6m hing c6ng nghiQp n6ng th6n,

hang thri c6ng m! nghQ trong nudc,
Giao nhiQm vp

Giao nhiQm vg

x

xH6 trq c6c co sd c6ng nghiep n6ng th6n tham gia hQi chg,

l5m
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Dich vg SNC thi6t
y6u $hI nufc b6o

tl6m kinh phf)

Dich vg SNC co
b{n (Nhi nudrc

h6 trg kinh phi)

Dich vg SNC c6 khi nlng x6 hQi

h6a

Dfnh ddu (x)
Co so di xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

PHI,ONG THIJC
GrAO NHIETU

W/DAT
sAxcloAu

THAU Dfnh ddu (x) Dinh ddu (x)

TT TGn dich vg SNC

x

x

x

x

Tham gia hQi chg tritin ldm cho c6c co sd c6ng nghiQp n6ng th6n

tai nudc ngoiri, bao gtim: ThuC m{t bing, thii5t k6, den dpg gian

hing; trang tri chung cria khu vuc ViQt Nam

H6 trg thu6 tu v5n, trg girip c6c co s0 c6ng nghiQp n6ng thdn

H5 trq d6 thenh Qp hQi, hiQp hQi nginh ngh€ c6p huyQn vd c6p

H5 trg de hinh thdurh cpm li6n krit doanh nghiQp c6ng nghiQp.

tinh.

xH6 trq l6i su6t v6n vay cho c6c co sd c6ng nghiQp n6ng th6n gdy

6 nhi6m m6itruong di ddi viro c6c khu, cgm c6ng nghiQp

Giao nhi€m vg

Giao nhiQm vq

Giao nhiQm v9

Giao nhi6m

Giao nhi6m vg

H6 trq xdy dgng c6c chucrng trinh, de 6n, ki6m tra, gi6m s5t,

nghiQm thu:

2 Danh mqtc sqt nghiQp cilng cd thu nil *nn pnt

H5 trq xdy dgng nhi xudng, mua m6y m6c thiiSt bi sin xu6t; sta
chta, ndng cdp hQ th6ng xt li 6 nhi6m m6itrudng

nghiQp

Thyc hiQn c6c hopt itQng tu vdn ph6t tritln cdng nghiQp vd thuong

c6p dich vp ki6m d!nh, hiQu chuAn, thri nghiQm phuong

tiQn do, chuAn <lo ludng OOi vOi c6c linh vgc sau:

Giao nhiQm vg

Giao nhiQm

vrJ/d[t hdng/d6u
thAu

Giao nhiQm

vu/tlflt hdng/<l6u

thAu

x

x

3

Don vity d6m b0 toln bQ chi phi

Don vit.u dim bQ toan bQ chi phi

Tu v6n c6c linh vgc sti dgng ntrng lugng ti.5t kiem hiQu qu6; sin
xu6t s4ch hon; khoa hgc vh c6ng nghQ

vU/<t[t hnng/tl5u

f,iun qIC rAI NGUytN - tvtoI TRTIOI\G - QD s5 1464/QD-UBND ngiry 2ot7t2u2D cfra UBND tinh Lim Ddng7.4
z5

Don vi tg <ldm bQ todn bQ chi phi

ttt



TT TGn dlch vg SNC

PHUONG THIIC
GIAO NHIEM

vu/Dar
uAxcroAu

THAU

Dich vs SNC thi6t
y6u flhi nufc b6o

tl6m kinh phf)

Dich vg SNC co
biln (Nhi nutrc
h6 trq kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi ntrng xn hQi

h6a

Ddnh d6u (x) D6nh d6u (x) D6nh ddu (x)
Ccr so dd xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

I

2

- Lap chinh quy ho4ch, ki5 ho4ch srl dung d6t;

ttai

- Xdy dyng lu6i dia chinh; tlo dpc lfp bnn aO, nO so dia chinh;

tl6ng kf d6t dai; c6'p g16y chimg nhfn quy6n sri dpng tlSt; trich <to

tlia chinh thrla tlSt; chinh $ bin d6, h6 so tlia chinh; trich lpc bdn

tl6 tlia chinh; xdy dpng co sO dtr liQu;

- Thnnh lap bnn dO henh chinh c6p huyQn, bin dia hinh, bin
uyi4q
vd di€u

E,til6 ch phuc vg mgc tlich

- Th6ng k€, kiiim k6 ddt tlai vd thenh pp bin OO frien tr4ng sti

{rng d6t;

- Di6u tra, d6nh gi6 chdt lugng d6t, thodi ho6 <l6t;

- Xdy dyng, dii:u chinh bing girl tt6t; dlnh gi6ddtcu th€;

vyc mOi trwdng
- Quan ric vi phdn tich chdt lugng m6i trudng khi thai,

nu6c nudc du6i d6t, ch6t dioxin;
- Di€u tra, khio s6t vd d6nh ve mol

- Xiy dpg vi duy tri ho4t <lQng hQ th6ng tin, co sO dii liQu
x ^.ve mol

- Xdy dpg quy k! thuQt m6itruong; xdy dpg, cQp nhpt

bQ chi mol

vyc khodng sdn

- Lflp, di6u chinh quy hopch thlm dd, khai th6c khodng sAn ldm

v$t liQu xdy dyng thdng thudng.

- Thim dd, d6nh gi6 tril lugng, l4p dU 6n iIAu tu;

- DAu gi6 quydn khai th6c kho6ng sin;

tdi nwfic

3

z-
4 Linh

vd diAu chinh quy ho4ch tdi nu6c;



TT TGn dlch vg SNC

PHUONG THIJC
GIAO NHIEM

vu/Dar
uAxcroAu

THAU

Dich vg SNC thi5t
y6u fihi nufc bilo

tt6m kinh phf)

Dich vg SNC co
bin (Nhi nutrc
h6 trq kinh phf)

Dich vg SNC c6 khi nlng xi hQi

h6a

Ddnh d6u (x) Ddnh d6u (x) Ddnh d6u (x)
Co so ad xu6t

(Ghi 16 nQi

dung)

5

- D6nh gi6, dg b6o mric dQ suy giim ch6t lugng nudc, thiQt hpi

do sy 
"O 

O nfri6, ngudin nudc gdy ra; phpc h6i c6c ngu6n nudc

bi6 nhi6m, can kiQt;

- Di€u tra, hiQn trang khai th6c nudc, xi nu6c thii;

Khoanh <llnh virng c6m, ving h4n ch6, vtng dlng kj/ khai th6c

nudc du6i ddt, vtng cAn b6 sung nhdn tao nudc dudi adtva c6ng

ddng chiy t6i thi6u, ngu0ng khai th6c nu6c dudi d5t;

<Iqng khai- Xdy dgng, quin lf hQ quan trec gifun s6t hopt

th6c, sri dgng tai nguy6n nudc, xa nu6c thii vio ngudn nudc tt5

vdi luu 4rc s6ng nQi tinh, hQ th6ng c6nh b6o, dU b6o tac hai do

nudc ra..

- LAp, qu6n lf htmh lang b6o vQ ngu6n nudc, vtng bno hQ vQ

sinh khu v.uc l6y nudc sinh hoPt;

vtng phii tldng kf khai th6c nudc dudiKhoanh tlinh c6ng

bidn dot kht hAu

- Xdy dpg co sd dti liQu vC ttri tuong thriy vln thuQc phpm vi
quin ti )

Xdv dFng, cap nhat k6 ho4ch henh ilQng ung ph6 vol biiSn d6i

ktri hflu;

- D6nh gi6 tAc itQng vd ung ph6 vdi BDKH; gi6m nhe khi thii
kinh.
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riNH [,Y LAM DONG DANG CONG sAN VIET NAM
lAn Ding, ngdy 22 thdng 7 ndn 2022

vt so LuqNG Ncrlfi "r, ,r,s" iXS,lJSi* ,.r6y n"r,r. coNG LAp Do NGiN sAcH
sAo oAM cnr rxudNc xuytN vA DoN vl sV NGHtEp CONG LAp rU rrAM BAo MeT PHAN cHr THUONG xuytN

th@ Dtb aio si 2$-BC/TL) 22 tfung 7 ndn 2022 d;@ Ban w Tlnh

f,

g 4dla-r*. U * DBN d{qt&
NSNN B. dr l.a. ba d lh! Sli

Sl nd lL 'il. tl * DvsN da 4r i t -ft
trl.d trr ryr.

20t!

rh

gdb,ra.S*DviNd{h& sl d [rrrkqr * DvsN dnl' id
{r rrSr fl ihr tqa.ilSXN & aa- ba. Dl d ffia qa.

rl4 'l

morhl rl4
d!at!

g d lar rll. ql * DvsN dB l., &
NaNN H. aa. r.h H d rhl ql. {r /drd ltda lq.r

tr!

rlar J

r!r
rlry mLo

rl4

T6ng cQng 29,137 27,0y 27,O20 9 6 2)t2 2,U7 65 ,t,956 26,t97 26.E&t 9 5 2.262 2,20t 5,t l5 26,XA 22,225 22,016 4,54t il,50t 40 t5
I LInh vtE Silo dlc - illo alo 22,774 22,774 22,760 9 a 22,616 22,616 22,502 9 5 t5 20,791 20,752 20,752 45 45 45

I C6c tug tam gi6o duc thuog xuyen 313 313 313 303 303 303 239 239 239

2 Tnrcng Trung hqc ph6 th6ng 3,688 3,688 3,688 3,570 3,570 3,570 3,40t 3,408 3,408

3 Tnrng Trung hqc o w 6.t20 6,r20 6.120 5,19t 5,793 5,793 5,607 5,607 5,607

4 | ru@g l rd noc E,r07 8,107 8,t07 8,092 8,092 8.092 7,339 7,339 7,339

5 Tnrog MAm rcn 4,290 4,290 4,290 4,284 4,284 4,284 1,020 4,020 4,O20

6 Co w gido duc khdc t32 tt2 132 465 465 465 105 t05 105

7 Trudng Chinh tri tlnh t3m D6ng 6'l 61 59 6 51 57 50 5 2 l0 45 45 45 22

8 Tmg tim Chlnh tri cAp huy€n 5'l 57 5l 3 3 52 52 45 4 3 5 34 34 34 2t
Il Llnh v$c SiIo d1c nShl nShicp It0 150 tg) 239 239 r6t l3E t3t 233 233 317 ,17 r02 215 215

I so cip ngh6

2 rmg clp nghi sao t6c 30 30 30 30 30 30

3 Cowrctlingnghd r50 t50 150 l3t t38 t38 311 317 r02

4 cao ding Y t6 Lem Ddng 49 49 47 41 4'l 88 14 44 44

5 cso DinB Kinh ta ky thuat 80 80 80 77 77 71 t98 99 99 99

6 Cao dins Nshd DA tat 80 80 80 79 79 79 t44 '12 72 72
'l Cao ding Su phgm Di l4t 150 t50 150 138 r38 138 t02 t02 t02
8 C6c Trung tgm hu6ng nghiep

9 Cdc Trung t0m dCy ngh6

t0 Co s DT li hfln chinh tri vi CS DT vi
quin li hAnh chlnh

II Cric o w GD nshd nghi€p khic
m r trqhi6D Y 16 4. 2.5 2.593 t-il6 t-6t6 1,2U 2,574 2,574 3.t25 2t 2t 3,797 3,797
I Twln tinh 1.757 Iil I'I 1,616 1,616 I,736 t06 106 r,610 L630 t.183 2t 2E 1,15t Ll55
l.l Benh vien 1,751 llt 1646 1646 t,736 t06 106 1630 t630 1.455 1455 t455

1.2 Cic Trung tem, DVSN khic tryc thuoc 28 28 28

Tuyln hayQn 2,1E2 2,182 2,tt2 2,t6t 2la 2,16t 2,tl2 2,r12 2,r12
2.1 Benh vien r,297 1,297 1,297 1,283 1,2E3 1,283 1,229 1,229 t,229

2.2 Y tC xr, phudng thi trdn 917 977 97'l r,125 1,125 I,125 l,l l3 I,r 13 l,l l3
2.3 C6c Tug tem DAn s6 KH{GD 208 20t 208 60 60 60

2.4 Clc Trung tAm, DVSN khdc tryc thu6c



f,

L .ad lb "*c fl dc DvsN da 4r a.
NSNN Eo aan l.ar tl .M 6frt q4r

[15
rlu

s6 qd trD vla. tl d. DvsN .ana 4r F .H n{r
p$nd ffir tq{.

sa nd [r dk tal d. DVAN d4 4r a.
NSNN Sarnbrrq.brMtEyl.

sa trd [! v4r ql d. DwN d., {D ! ft
-fl tlin d lhfra Eya.

rdr0t3

rl4 rl

ra4 aln;

Sa itd lh r*. hl d. DvsN dq th a. sa nd [n 4dd d. DvaN d4 fD E d
d. trln d hdt rqarNSNN Ho aail toa. ll| .H ffia r44r

rt.a J

7021
rlnr llngTlnr

mLo

w SlI nghiep Khol hac vl c6ng nghe 80 6 6 74 74 6E 6 6 62 62 62 6 6 56 56
I Trung tam NCL/DKTNN l9 l9 l9 t4 I1 t4

2 Trun8 tam NCUDKTCCN&CAQ 26 26 26 l9 t9 l9 28 28 28

3 Trog tdm [Ing dung KHCN&TH 8 8 8 8 8 8 l3 l3 I3
4 Bu quin lf khu c6ng nghf sinh hqc 5 5 5 5 5 5 4 4 4

5 TMg t60 tin hAc vA th6ng tin KHCN 6 6 6 6 6 6

6 Truog taru CNTT l0 l0 l0 l0 l0 l0 ll lt lt
7 TT Quin lf C6ng TTDT 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SU nghiip Th6ng tir vi truyan th6ng 84 84 t4 82 EZ E2 76 76 76

I
Dei Phet thmh - Truyan hirh tinh Lem
Ddng

84 84 84 82 82 82 76 76 't6

vI Sg nghiip vln hol, tha theo, du lich 383 383 383 375 i75 375 351 35t t51

I Trung tem vln h6a 21 2'7 2? 26 26 26 5l 5l 5l
Bio teng dnh 25 25 25 25 25 25 32 t2 32

3 Thu vien tirh 23 23 23 23 23 23 2t 2t 2t
4 Tt ph6t henh phim vA chi6u bong 30 30 30 30 30 30 l5 l5 l5

5 Bm QL Di tlch Cdr Ti€n t7 17 t7 t'l t7 l7
6 TT Thd duc thC thao 7 7 7 7 7 7

7 Trug tim VH- TT cdp huyQn 254 254 254 24'7 247 241 232 232 232

vII CIc itm vi rg nghiep kinh t6 vl sg
n8hlep khlc

1,226 95? 957 I 269 204 65 1,204 949 949 255 201 g r,06r 696 102 359 319 40 4l

I NhA kl6ch Tinh ty 69 69 4 65 58 5t 4 54 40 40 40
29

2 Bio Lim Ddng 34 34 34 I 34 34 34 30 30 30 1
TruDg tam ho0t dong thanh thi6u nhi 26 26 26 26 26 26 l8 t2 l8 E

4 DVSN kh6c cAp tinh 474 332 332 142 142 438 299 299 139 139 399 177 t'17 222 222

5 DVSN kh6c cdp huyfn 623 565 565 58 58 648 590 590 58 58 574 477 477 97 97

D( II0i nghl nghiip 123 123 t23 157 157 157 7S 75 75

I Clp rinh 39 39 39 39 !9 39 39 39 39

Ll Hoi Cht thap do tinh t2 12 l2 t2 t2 t2 t2 t2 t2

1.2 Hoi nguoi mt 2 2 2 ) a 2 2 2

1.3 Hoi Licn hiep VIn hac nshe thuat 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.4 HOi NhiMo 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.5 Bm D0i dien HOi nguoi cao tu6i

1.6 Hoi LuAt gia 2 2 1 2 2 2 2

t.7 HOi LAm vun

1.8
Lien hiep c6c Hoi Khoa hoc vA Ky thuat
tinh

2 2 2 2 2 2

2
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NSNN B ah ba. tf d ffit ry..

xr3

Ta.r J

sa {d la- v4. ql * Dm da {t e
NSNN * aan r.h tl t ahr lrtr

sa 4dbrl|rql* Dm d{ {r id
rflrai.dffiElr

Tara J

tzl

g d rLvl|t qltr DwN d{qre
NSNN il. al- ha.4 d ht rylr

6l {d lLr{. $* DVBN dr9tt d
dl ,rar d rka ry!.

lIrlq raE Tl4 ra4 tlq

1.9 H6i Nan nhin chit dOc da cam/DIOXIN 2 2 2 a

Ll0 Li6n minh hqp t6c xA tinh t0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 t0 t0

Lll HOi khuy6n hqc tinh

t.l2 C6c hoi khric

2 Clp hryQn E1 E1 E1 il8 t18 ilE 36 36 !6

2.1 HOi Chn thep d6 36 36 36 36 36 36 36 36 36

2.2 H$i D6ng Y

2.3 C{c hoi kltric

2.5 Vtn phdag DKQSDD

2.6 Circ dq vi SN kh6c thuoc cip huyeo

x Du phong 4t 4t 1E t2 t2 t2



TiNH OYLiM DdNG DANG CONG SAN VTOTNAM
Ldm Ding, ngay 22 rhdng 7 ndn 2022

PHV LUC 1

vt sO Luqnc NGUdr LAM vt0c rRoNG DoN l'I s\I NGHr[,p c6xc l4r rg cH0 cHr THUdNG xuy0N
vA DoN rrl rVcHU cnrrHUdNG xuytN vA cHr DAu TUdDIA pHUoNG

(Kim theo Bdo aio sd 2$-BC|TU ngdy 22 rhdng 7 ndm 2022 cia Ban Thuingvu Tinh uy Inn Ddng)

STT Dm vi, nnh vtp

NIm 2015 NIm 2017 NIm 2021

Ghl ch(

-lr ong
s5

iuqrrg
ngudi
llm
vlic
nIm
20t 5

55 hrqng ngudi lim
vlic tti c{c alm vi
SNCL ty chri chi

thutng xuyGn vl chl
rtiu tu

56 hrgng ngudi ltm
viic t{i c{c dm vi
SNCL tg chn chi

ttutng xuy6n

I Ong so
luCng
nguti
llm
vlfc
nIm
2017

S5 kgrrg nguti llm vlfc
t4i c{c ilon vi SNCL tg

chri chi ltutng xuy6n vl
chi dlu hr

56 luqng ngudi lim
vlcc tti c{c dm vi
SNCL tg chn chi

lhutng xuyGn

s5
luCrg
ngrli
tlnb

glin do
gtim
blGn

ch6, rIp
trhiP

gri thi
rc vdi
nIm
20t5

-lt ong so

hrCtrg

nguti
llm
Ylic
nIm
202t

56 hrqmg nguti ltm
vlic Qi c{c dm vi
SNCL tg cht chi

ttutng xuyGn vl chl
dlu m

56 |aqng nguti ltm
vlec ali c{c dm vi
SNCL tV cht chi

thutng xuy€n
s5 lrqng

nguti
tlnh glln
do gllm
bGn ch6,

dp nhfp
guilhi
m vdi

nln 2015

T6ng

Chlr ro

T6ng

Chh n

T6ng

Chli m

T6ng

Chh n

l ong

Chie n

I on8

Chli n

{
E

ro

(J

o
o

I
oz
8

a
J
e

E

5
s0

(J

e
€
oz
IE
o
J
e

{
E

{o

O
o
ooo

€
oz
IE
o
J

:5{
-o

U
o

I
oz
8a
o
Jo

E

.E
!{
E

U
o
4

6

z
I€
Jo
E

rS

.E

!ot
{o

(.)

o

oo
N

€
az
I
o
Jo
:E

2 3 1 5 6 7 I 9 t0 il t2 t3 ,1 t5 t6 t0 t2 I3 t1 It t6 l7

A

-l 
,

I Ong so

a'rd;repria 
--

BQnh viQn tta khm Ldm Ding

54s 545 4E2 63 s52 ss2 495 57 2,49 405 405 t$44 1,630 214
6

6

6 6 3 3 3 706 706 637 69

706 706 637 69

lTrung rdm Tr vdn - Ddu u - Xoy dt nS

Su nghiip khfc
W Dodn DBQH, HDND&UBND rtnh

- Nhd khdch UBND tinh

SA NN&PTNT

- Tmng tdm Dq trlt Vdr tu Thti y vd BWV

- Tnung tdm Qwn tj, iliu M vd Khai thdc thuj, toi
- Ban QLDA Diu tr XD cAc c6ng trinh NN & PTNT

Sd C6ng thrmng

- Tmng tdm Tu viin phdt triin cing nghiQp

S0 7'u phdp

- Phdng C6ng chimg sii I
- Phdng C6ng chimg sii 3

Sd Til ngayAn&Mdi tnttng
-_v(12na3o!19ryd:ldailyhJ4rylls _ _
- Tmng tdm Kj thuQr Tdi nguy€n vd MT

SOXAy dpng

6 6 3 3 3

B

I
539 s39 476 63 g9 349 492 s7 1,543 405 405 I,l3t 993 145

35 35 35 2E 28 5 23 27 27 27
35 35 35 28 28 5 23 7a 27 27

90

NhQp vdo

mngfim
khuydn c6ns

,

;

4

5

r55 r55 154 I 199 r99 199 rt9 IE9 99

t6 16 t5 I II il il
90t39 139 t39 t64 161

24

t64 165

24

t6s

24

20

75

24

I3
24 24

105

t3

t3

22

t3

t3 t3

22 22 2t 21 21 20 20

t2
t0

t2 t2
IO

t2
9

t2 t2 t0

105

IO t0
IO 9 9 t0 t0 t0

10 40 40 10 10 10 4t4
405

79

79

79

105 405

40

33

6

27

40 40 40

12

40 40 79 79

2

2

6 33 33 12 29 I3 11 11 12
- Ban fudn tj, dtf dn tfliu tr xdY dmg
- Trung rdm KD&TVXD

Sd Glao thing VQn tdl

- Trung tdm Ddng kiim re co gtii

- Bil QLDA & DTXD c6ng trinh giao th6ry tinh Lnn Ding

6 6 l5 I5 2 t3 24 21 22

2027 27 27 27 27 20

107

20

1077 90 90 75

2E

I4 E9

10

E9 76 I3
I2

r03 I
37 37 9 40 28 38 38 35 3

I33 32

40 4 32 32 3ltam tuvdn vd KD GWT 40 36

33

I
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TiNH 0y r,Apr ooNc oANc coxc sAx vIEr Nau
.

Ldm D6ng, ngay 22 thdng 7 ndm 2022

PHU LVC 56 s

vi sO Lugr{c LANH D4,o, euAN Lf Eor\ q SLINGHTEr cONG LAp rHuec rixn lAna DONG
(Kim theo Bdo cdo sA ZOS-AC|fU ngdy 22 thdng 7 ndm 2022 crta Ban Thudng vu Tinh ily Ldm D6ng)

TT Linh ilgo DVSNCL

S6 hngng lf,nh dqo, quln
tf thdi di6m 3rfl220r5

55 lrgng llnh tl9o,
quin lf thli iti6m

3ul2t20t6

S5 luqng ttnh itgo, quln lj thdi
diim3lll2?02l

Ghi ch(

C{p trudng cip ph6 C{p trr&ng cip ph6 C6p trudng cAp ph6

TONG sO E4E l,2ll E4t 1,253 730 1,076

I DVSNCL thuQc UBND c6p tinh 8 t2 8 t2 8 t2

2 Nhir kh6ch Tinh riy I 2 I 2 I I

3 B6o L6m Ddng I 2 I 2 I I

4 Trucmg Chinh ni tinh I 2 I 2 I 2

5 Trung tim hopt ttQng thanh thi6u nhi, Tinh Doan I I I 2

6 Nhn Thi6u nhi I 2 I 2 S6t nhdp Giem I
t6 chfc

7 EVSNCL thuoc CQCM thuoc UBND cAp tinh (Sd) 150 270 150 268 l13 209

8
DVSNCL thuQc t6 chr?c hinh chinh kh6c thuQc

UBND c6p tinh
2 2 2 2 I J

9 DVSNCL thu$c Chi cuc thuQc Sd 2 2 2 2 I 2

l0 DVSNCL thuQc UBND c6p huyQn 669 905 669 949 603 836

ll DVSNCL thuQc HuyQn ty
(Trung t6m chinh tri cdp huyQn)

t2 t2 l2 t2

Thyc hiQn

Trudng ban

Tuy€n gi6o

ki€m
GDTTCT

8



TiNH UY LAM DONG oAxc conc sAn vrtr xnnr

Ldn Ding, ngdy 22 rhdng 7 ndn 2022

PHU LUC 7
vt cAc DoN vl s(,INGHrSp NcoAr CONG LAp rHuoc LINH Wc euAN Lf cuA DIA pHrIoNG

(Klm theo Bdo aio sd 2$-BCq-U n4iry 22 ttdn{ 7 ndn 2022 cila Ban Tlatdtg w Tlnh ti Lin Ding)

TT Dfi vi, fnh lVc

Nam 2015 Nln 2017 NIn 2021

Gt'l chri
s6

luviC
DVSN

ryol,
ctn8 [p

TBng dornh 16

Chl. n
s6 Irqig DvsN

nSoll cotrg lfp

T6ng dornh s6

Chh n
s6

luqig
ho

d0ng

s6 hrvig DvsN
n8oal c8n8 lfp

r6ng dornh s6

Chh m

s6
luvng

l.o dong

TroDt 66

s5
lug|rg

lao
dlng

Thu ttl ilft htqs
ci. NN

Kh{c r ong ro

TronS
d6:

chuytn
ddi tr
DVSN

c{m llb

Thu ttr dft hinS
ci. NN

KhIc Tdng
.6

Trong il6:
chuytn
ddi tt!
DVSN
ciry llp

Thu til
dl.

hirB
ct. NN

Kh[c

,1 R I 3 5 tt 7 t 9 t0 II I2 t3 ts t7 IE c
T64 cfng 53 rt,a36,t72,0(xt r,675,t90,000 9,750r12,m0 959 59 t t4,?mj,l,.,000 10,flt0,0fi t4,690J44,(m t,069 63 I t6.6ll.451,oflt t6,5[J5t,000 rs77

T LInh vW tilo dlc - ilio tlo 2t ll,436,172,0m r,675J{,000 9,7601t2,000 g 3l I 14,700J,l4.m0 r0,m0,000 r4,6m344,m0 612 29 I 16,61 t,45t,000 t5,6[,45I,000 ?5t

I Cilo duc Dai h€

Gi{o qrc thudng xuyar

3 Tmg ho. pM th&8 7,935,?50,000 1575,r90,000 6259,t60,m0 92 I I 9,416210.00n r0,000,000 9,466270,000 9E I I I 1,925.950,000 l r,925,9s0.000 103

4 Trung hE @ sd

5 IrdM I 256,500,000 256,500,000 9 I 396.000.000 396,000,000 l0 I 526,500,000 525J00,000 l6

6 Mim rcn 25 3.243,922,000 3,24t,922,00i 443 29 4,828,074,000 4.t2t.0?4.000 504 21 4,159,001,000 4,r59,001.000 632

1 Co sd giAo dqc kltA.

II Llnh wt giao dtc tr8tt r8hifp t5 305 It !17 22 576

I s" 
"ip 

tgha t0 229 l0 26s 7 5r3

2 Trung dLp nglta 2 63 2 64 2 63

3 Gilo duc nShe nShiep khdc 3 t3 6 l8 t3 30

tIt CIc Itd vi rv nShifp kinh aa vl rg
qgttfp lha.

l0 lt0 l0 il0 l2

L'nh wc lrc dong - thmg binh ui
xt hOl

t0 il0 l0 ll0 l2 t50

CAc Co sd t.q gifu xe hoi (n8oii
c&rS lip)

l0 ll0 IO lt0 t2 t50



TiNH w LAU DoNG oANc coxc sAN vtnr N.lM
Ldm Ding, ngdy 22 thdng 7 ndm 2022

PHU LUC 8
SO LUqNG CAC TO CHTIC TRTIC THUQC DOT,{ U STI NGHIE,P CONC I4T

(Kim theo Bdo cdo sii ZOS-nCtfU ngoy 22 thdng 7 ndm 2022 cia Ban Thwng vu Tinh tty Ltim Ding)

TT NQi dung

56 lugmg cric t6 chrfrc trgc thuQc DVSNCL

Tinh d6n
3llt2t20t5

Tinh d5n
3ut2t20t6

Tfnh d5n
3ut2t202t

T6ng cQng 12 2 2

I DVSNCL thuQc UBND c6p tinh 2 2 2

2
DVSNCL thuQc co quan chuy6n m6n thuQc

UBND c6p tinh

3
DVSNCL thuQc t6 chric hanh chinh kh6c thu6c
UBND c6p tinh

4
DVSNCL thuQc Chi cuc co quan chuyen m6n
thuQc UBND c6p tinh

5 DVSNCL thuQc UBND c6p huyQn

6 DVSNCL tfuc thuQc Tinh Doan 2 2 1

7 86o Ldm D6ng 8 8 5

8 Truong Chinh tri tinh 8 8 5
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